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005. TIN HỌC 

 
 
1/ Kỹ năng lập trình/ Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thanh Nghị .- H.: Khoa học và kỹ 
thuật, 2005.- 388 tr; 24 cm. 

 
Trình bày các vấn đề thực tế, chia sẽ những kinh nghiệm và đưa ra những giải 

pháp giúp lập trình viên ở mọi cấp độ làm việc hiệu quả và năng suất hơn.Gồm 9 
chương: Trình bày về phong cách lập trình; Thuật toán và cấu trúc dữ liệu; Mô tả 
cách thiết kế và cài đặt của một chương trình nhỏ dùng để mô phỏng các vấn đề thuật 
toán và cấu trúc dữ liệu... 
KHPL: 005.133 
 
 
2/ Tự thiết kế Web/ Lê Minh Hoàng .- Tp.Hồ Chí Minh: Lao động - xã hội, 2007.- 
371 tr; 24 cm. 

 
Gồm 2 phần: Phần I. Khởi động: gồm 5 chương: Chúng ta phải bắt đầu từ đâu; 

web hoạt động như thế nào; đưa các trang của chúng ta lên web; tại sao thiết kế web 
lại không giống với thiết kế trang in; tiến trình thiết kế web.Phần II: Tìm hiểu về HTM 
gồm 8 chương: Tạo một trang đơn giản; định dạng văn bản với HTML; định dạng văn 
bản với bảng biểu; bổ sung các phần tử đồ họa; bổ sung các liên kết; bảng; khung... 
KHPL : 004.678 
 

3/ Các giải pháp lập trình ASP. Net 2.0: Tập 1/ Nguyễn Ngọc Bình Phương, Thái 
Kim Phụng, Lê ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Thanh Nhàn .-Tp. HCM.: Giao thông 
vận tải .- 272 tr, 27 cm 

Quyển sách được thiết kế như một tài liệu tham khảo cho các mã nguồn 
mở.Gồm có 5 chương, 1: Online diary, 2: File share, 3: Chat server, 4: Survey 
engine, 5: Blog, 6: Photo album.  

KHPL: 005.74    

 

4/ Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.net: tập 2/ Nguyễn Văn Lân, Phương Lan .- 
Tp. Hồ Chí Minh: Lao đông - xã hội, 2008.- 303 tr; 24 cm. 

 
Nội dung gồm: Điều khiển lỗi; xử lý Email - File; tùy biến các điều khiển; khái 

quát bảo mật ASP; quản lý trạng thái; Profile; điều khiển đăng nhập; membership và 
Role; một số vấn đề bảo mật; xây dựng ứng dụng Blog. 
KHPL: 005.74 
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5/ Lập trình Java nâng cao/ Đoàn Văn Ban.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006 .- 
388 tr; 27 cm. 

 
Gồm 8 chương: Lập trình đa luồng; lập trình RMI và phân tán đối tượng; lập 

trình mạng; lập trình với Swing nâng cao; Java Bean; phát triển các dịch vụ Servlet 
và ISP. 
KHPL: 005.133  
 

6/ Tổng quan cấu trúc máy tính: Song ngữ Anh - Việt có chú giải thuật ngữ./ 
Trần Đức Quang ( Biên dịch và chú giải).- TP. HCM: ĐH Quốc gia, 2003.- 208 tr, 
20 cm. 

 Sách bàn về tổ chức phần cứng của một hệ thống máy tính. 

KHPL: 420.004 2 

 

7/ Ví dụ và bài tập Visual Basic. Net: Lập trình hướng đối tượng/ Phạm Hữu 
Khang .- TP.HCM.: Lao động xã hội, 2005 .- 420 tr, 24 cm. 

Gồm có 2 phần và 6 chuyên đề. Giới thiệu về ứng dụng Visiual basic.Net; Phép 
toán và phát biểu điều khiển; kiểu dữ liệu mảng và Structure; Chương trình con và 
khái niệm OOP; Cài đặt Inheritance, Overriding và Polymorphism; Cài đặt Abstract 
Base, Interface và Namespace; Ứng dụng Visual Basic.Net.... 

KHPL: 005.118 

 

8/ Thiết kế Game trong 3DS MAX/ Nguyễn Văn Hùng .- Tp. HCM.: Phương 
đông, 2007 .- 335 tr, 24 cm 

 Giúp bạn làm quen với nghệ thuật game 3D. Bao gồm 8 chương;  Giới thiệu 
việc áp dụng công nghệ 3D trong game; Tham quan giao diện chương trình 3DS 
MAX; Xây dựng các vật thể trong game; Xây dựng các vật thể phức tạp, Xây dựng thế 
giới game; Tạo các nhân vật trong game; Lắp ráp nhân vật; Hoạt cảnh 3D. 

KHPL: 006.6 
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9/ Tạo Website hấp dẫn với HTML, XHTML và CSS/ Nguyễn Trường Sinh: chủ 
biên, Bùi Thu Giang, Lê Quang Hoành Nhân, Việt Dũng .- Tp.HCM.: Lao động 
xã hội, 2006 .- 468 tr, 24 cm. 

 Sách bao gồm nhiều thông tin mới cập nhật về XHTML, CSS, JavaScript, kiểm 
tra tính hợp lệ của trang, nhật ký Web( Webblog) và các công cụ tương ứng, xếp hạng 
trong các hệ thống tìm kiếm... 

KHPL: 004.678 

 

10/ Bài tập lập trình C/ Hoàng Trung Sơn.- H.: Khoa học Kỹ thuật, 2006.- 302 tr; 
24 cm. 

 
Gồm 2 phần: Phần 1: Tóm tắt lý thuyết và bài tập như cấu trúc lệnh điều khiển 

lệnh IF, câu lệnh CASE, FOR, REPEAT, WHILE, Kiểu dữ liệu có cấu trúc, ...; Phần 
2: Lời giải tham khảo 
KHPL: 005.113 

 

302. XÃ HỘI HỌC 
 
 
 
11/ Sụp đổ/ Diamond Jared .- H:. Tri thức, 2005 .- 607 tr; 24 cm 
 
      Những xã hội cổ xưa, những xã hội hiện đại và những bài học thực tế. Những 
cuộc hành trình đậm chất sử thi, đi khắp thế giới, xuyên suốt lịch sử của nhân loại và 
tới tương lai, để khám phá chúng ta sẽ sống sót như thế nào khi ngày mai tới là nội 
dung mà tác giả cuốn sách muốn chuyển tải tới bạn đọc. 
KHPL: 301.09 
 
 
12/ Vai trò của nghị viện trong hạn chế tham nhũng/ Stapenhurts Rick, Jonhston 
Niall, Pelizzo Riccardo .- H:. World Bank, 2006 .- 281 tr; 27 cm. 
 
      Tập hợp những nội dung về tính chất, phạm vi, ảnh hưởng của tham nhũng đến 
phát triển. Vai trò của nghị viện trên thế giới trong việc kiềm chế tham nhũng. 
KHPL: 302.3 
 
 
13/ Bảo Trợ xã hội .- H:. Ngân hàng thế giới, 2007 .- 148 tr; 27 cm 
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     Trình bày các nguồn rủi ro gây tổn thương, các chính sách và chương trình, 
các phương pháp tiếp cận tổng hợp. 
KHPL: 306.2 
 

14/ Của cải của các quốc gia ở đâu?: Đo lường nguồn của cải thế kỷ XXI/ Ngân 
hàng thế giới .- H.: Chính trị quốc gia, 2008 .- 203 tr, 24 cm 

 Gồm có 9 chương nằm trong 4 phần, trong đó nêu lên cách đánh giá vốn thiên 
niên kỷ, ước lượng của cải, tầm quan trọng của việc đầu tư các nguồn thu: khai thác 
tài nguyên, nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có thêm phụ lục tham 
khảo. 

KHPL: 307.1 

 

15/ Tái định dạng địa kinh tế: Báo cáo phát triển thế gới 2009/ Ngân hàng thế gới 
.- H.: 2008 .- 562 tr, 28 cm. 

 Gồm có các phần sau: Tổng quan, đề dẫn cho báo cáo, nhìn nhận vấn đề phát 
triển theo 3 chiều, định hình địa kinh tế, định dạng lại  khuôn khổ các cuộc tranh luận 
chính sách. Ngoài ra còn có tài liệu tham khảo, các chỉ số chọn lọc, các chỉ báo phát 
triển thế giới chọn lọc. 

KHPL: 307.1 

 

16/ Xây dựng hệ thống Giám sát & Đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản 
lý của nhà nước/ Mackay, Keith .-H.: Chính trị quốc gia, 2008 .- 197 tr, 28 cm. 

 Gồm 4 phần và 15 chương, phân tích những đóng góp của công tác giám sát và 
đánh giá cho hoạt động quản lý của nhà nước; làm rõ nội dung những khái niệm về 
giám sát và đánh giá; đi sâu tìm hiểu những cách thức cụ thể đem lại kết quả thông 
qua kinh nghiệm của một số nước đã xây dựng thành công hệ thống này. Ngoài ra 
cuốn sách còn giải đáp một loạt câu hỏi thường gặp về hệ thống giám sát và đánh 
giá.. 

KHPL: 320.6 

 

335. LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
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17/ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/ Phan Công Nghĩa, TS. 
Phạm Văn Sinh. H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008. – 471 tr.; 24 cm 
  

Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc 3 phần: 1. Thế giới quan và phương pháp 
luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; 2. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - 
Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa; 3. Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin 
về chủ nghĩa xã hội. 
KHPL: 335.4 
 
 
18/ Tư tưởng Hồ Chí Minh/ PGS. TS. Phan Công Nghĩa, TS. Phạm Văn Sinh. H. 
: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008. – 307 tr.; 24 cm 
KHPL: 335.512 

 
Cuốn sách trình bày 9 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: 1. Nguồn gốc 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về cách mạng giải phóng dân tộc; 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam; 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp lãnh đạo dân chủ của Đảng 
cộng sản Việt Nam cầm quyền; 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết; 6. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân; Sinh viên học tập và làm theo tư 
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây 
dựng con người mới; 9. Phương pháp luận Hồ Chí Minh. 
KHPL: 335.512 
  
 
19/ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam/ GS.TS. Phạm Công 
Nghĩa, TS. Phạm Văn Sinh. – H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008. – 271 tr.; 24 
cm 
  

Cuốn sách trình bày 9 chuyên đề, gồm: 1. Đường lối Cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân thời kỳ 1930 - 1954; 2. Đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc thời kỳ 1955 - 1975; 3. Đêm trước đổi mới; 4. Đại hội VI - Mở đầu công cuộc đổi 
mới tư duy; 5. Công nghiệp hóa hiện đại hóa Đất nước; 6. Xây dựng nền Kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 7. Toàn cầu hóa; 8. Hội nhập Kinh tế Quốc tế; 
9. Đường lối phát triển văn hóa, xã hội. 
KHPL: 335.52 
 

20/ Phong trào công dân quốc tế: Những vấn đề lịch sử và lý luận: Tập 1/ Nguyễn 
Khoa Điềm, Hồng Vinh, Lê Hữu Nghĩa,....- Hà nội: Chính trị Quốc gia, 2004.- 
1089tr, 22 cm. 

Gồm 2 phần: 1/ Trên con đường trở thành một lực lượng xã hội độc lập, 2/ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân 

KHPL: 324 
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21/ Phong trào công dân quốc tế: Những vấn đề lịch sử và lý luận: Tập 2/ Nguyễn 
Khoa Điềm, Hồng Vinh, Lê Hữu Nghĩa,....- Hà nội: Chính trị Quốc gia, 2004.- 
1069tr, 22 cm. 

 Gồm 4 phần: 1/ Quốc tế hóa các điều kiện đấu tranh giai cấp và giai cấp vô 
sản quốc tế, 2/ Kinh nghiệm đầu tiên của chuyên chính vô sản và ý nghĩa của nó đối 
với phong trào công nhân quốc tế, 3/ Phong trào công nhân và phong trào xã hội chủ 
nghĩa sau công xã Pari, 4/ Giai đoạn mới của phong trào công nhân quốc tế, bắt đầu 
giai đoạn Leeninit trong sự phát triển của chủ nghĩa Mac 

KHPL: 324 

  
 

340. LUẬT 
 
 
 
22/ Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1994 
.- H:. Chính Trị Quốc Gia, 2007 .- 314 tr; 21 cm. 
 
      Trình bày bộ luật lao động của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam nam 
1994  luật sữa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007. 
KHPL: 344.01597 
 
 
23/ Luật bảo hiểm xã hội/ Phan Đình Khánh .- Tp. HCM: Tổng hợp Thành Phố 
Hồ Chí Minh, 2006 .- 72 tr; 21 cm. 
 
       Giới thiệu về luật bảo hiểm xã hội, những quy định chung, quyền, trách nhiệm 
của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, tự nguyện... 
KHPL: 368.4 
 
 
 

370. GIÁO DỤC 
 
 
 
24/ Những gương mặt giáo dục Việt Nam 2008 .- H:. Giáo dục, 2008 .- 471 tr; 24 
cm. 
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     Bao gồm các bài viết về những tấm gương cá nhân, tập thể thuộc các trường 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp đang tỏa sáng trong ngành giáo dục. 
KHPL: 370.597 
 

 
 

420. TIẾNG ANH 
 

 
25/ English for Business Communication: Students Book / Simon Sweeney .- New 
York : Cambridge university press , 2001.- 155 tr.; 25 cm. 

 
English for Business Communication is a short course with two key objectives: 

to develop your technique in five key areas of communication:socialising, telephoning, 
presenting information, participating in meetings and negotiations; to develop your 
knowledge of the language used in these key areas. 
KHPL: 420.382 

 
 

26/ On the Air! Listening to Radio Talk/ Catherine Sadow, Edgar Sather .- New 
York : Cambridge University Press, 1999.- 208 tr.; 24 cm. 

 
Ranges in subiect matter from a poem by Jimmy Carter, to an interview with 

Roseanne, to a discussion of gender roles in the United States. Includes activities such 
as choral chants, thematic questions, listening dictations, prelistening activities, 
vocabulary repetition, toefl type exercises, and more. 
KHPL: 420 

 
 

27/ Literature:upper Intermediate / Bill Bowler, Sue Parminter .- New York : 
Oxford University Press , 1993 .- 93 tr.; 26 cm.  
 

  The main text is divided: 1. Introductory unit; 2. Eight poems to choose from; 
3. Waiting for a call; 4.Foreign travel; 5.Marked for life; 6. When a dream comes 
true; 7. The strangest lady ever seen; 8. Say it with flowers.... 
KHPL: 420.800 

 
 

28/ Oxford Dictionary of computing: for learners of English/ Sandra Pyne, 
Allene Tuck, Phonetics Editor....- Great Britain : Oxford University Press, 1996.- 
394 tr.; 21 cm. 
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Preface/ Users to the dictonnary; the Dictionary; Appendices: Core 
Vocabulary, Ascll characters in decimal and hexadecimal, Numeric Equivalents, Key 
to the Dictionary. 
KHPL:420.03 
 
 

29/ Phương pháp học tiếng Anh/Nguyễn Quốc Hùng.- Tp.Hồ Chí Minh: Tp.Hồ 
Chí Minh, 1999.- 171 tr; 27 cm. 

 
Gồm 3 phần:1. Giới thiệu " Những khái niệm mới trong học tiếng"; 2. Hướng 

dẫn người học luyện nói theo 14 chủ đề; 3. Hướng dẫn người học sử dụng giáo trình 
English In Focus của Nicholas Sampson & Nguyễn Quốc Hùng. 
KHPL: 420 

 

30/ Business letters for all/ Bertha J.Naterop, Erich Weis, Eva Haberfellner.- 
New York: Oxford university, 2004.- 163 tr, 24 cm. 

 The main text is divided into four sections: 1/ the form of a letter, 2/ letters on 
business situations, 3/ letters on social situations, 4/ telegrams, telex messages 

KHPL:420.382 

 
31/ Mosaic 2: Reading/ Brenda Wegmann, Miki Knezevic .- NewYork.: Mc Graw 
Hill, 2007 .- 288 p; 24 cm. 
  

English as a Universal Language, into Thin Air, finding real love, taj Mahal, 
India, conversations in Malaysia, A Memory for all seasonings,... 
KHPL: 420 
 
 
32/ Mosaic 2: Reading/ Brenda Wegmann, Miki Knezevic .- NewYork.: Mc Graw 
Hill, 2007 .- 111 p; 28 cm. 
  

The teacher's edition provides step-by-step guidance for implementing each 
activity in the student book and expansion activities with photocopiable msters of 
select expansion activities, identification of activities that support a Best practice, 
valuable notes on content, answer keys, audioscripts, end-of-chapter tests, and 
placement tests. 
KHPL: 420 
 
 
33/ Mosaic 2: Reading: Teacher's book/ Brenda Wegmann, Miki Knezevic .- 
NewYork.: Mc Graw Hill, 2007.- 133 p; 24 cm. 
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 The teacher's edition provides step-by-step guidance for implementing each 
activity in the student book and expansion activities with photocopiable msters of 
select expansion activities, identification of activities that support a Best practice, 
valuable notes on content, answer keys, audioscripts, end-of-chapter tests, and 
placement tests.  
KHPL: 420 
 
 
34/ Interactions 1: Reading: Teacher's book/ Hartmann Pamela, Kirn Elaine.- 
Amercian.: Mc Graw Hill, 2007 .- 113 p; 28 cm. 
  

The teacher's edition provides step-by-step guidance for implementing each 
activity in the student book and expansion activities with photocopiable msters of 
select expansion activities, identification of activities that support a Best practice, 
valuable notes on content, answer keys, audioscripts, end-of-chapter tests, and 
placement tests. 
KHPL: 420  
 
 
35/ Interactions 2: Reading: Teacher's book/ Hartmann Pamela, Kirn Elaine.- 
Amercian.: Mc Graw Hill, 2007 .- 140 p; 28 cm. 
  

The teacher's edition provides step-by-step guidance for implementing each 
activity in the student book and expansion activities with photocopiable msters of 
select expansion activities, identification of activities that support a Best practice, 
valuable notes on content, answer keys, audioscripts, end-of-chapter tests, and 
placement tests.  
KHPL: 420 
 
 
36/ Tiếng Anh chuyên ngành sử học = English for history: Text book 1/ Bùi Thị 
Phương Thảo, Nguyễn Thị Như Ngọc, Trần Thị Thanh Diệu,…- Tp.HCM.: Đại 
học Quốc Gia, 2003.- 108 tr; 21 cm. 

 
This book includes 8 units such as Canberra's history, the capitulation of the 

monarchy and setting up of the colonial regime, Abraham lincoin, Vietnamese 
economy under French domination, Martin luther King- phophet and leader, .... 
KHPL: 420.900 
 

 
512. KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
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37/ Bài tập toán cao cấp : T1/ Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh,Nguyễn Hồ 
Quỳnh.- H.: Giáo Dục, 2008 .- 415 tr; 21 cm.. 

 
Gồm 8 chương: Tập hợp và ánh xạ; Cấu trúc đại số - số phức - đa thức và phân 

thức hữu tỉ; Định thức - Ma trận - Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vecto -
 không gian Eucld; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và vecto riêng.  
KHPL: 515 
 

 
38/ Toán cao cấp: Bài tập: Tập 2 (Phép tính giải tích mội biến số)/ Nguyễn Đình 
Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. – Tái bản lần thứ 8. - Hà Tây: 
Giáo dục, 2008. -272 tr.; 21 cm 

 
Trình bày các câu hỏi và lời giả của số thực, hàm  số một biến số thực, giới hạn 

và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, 
các định lý về giá trị trung bình, nguyên hàm và phân tích bất định, chuỗi. 
KHPL: 512.330 
  
 
39/ Toán cao cấp: Tập 2 (Phép tính giải tích mội biến số)/ Nguyễn Đình Trí (Chủ 
biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. – Tái bản lần thứ 12. - Hà Tây: Giáo 
dục, 2008. - 272 tr.; 21 cm 
  

Trình bày 8 chương, bao gồm: 1. Số thực; 2.  Hàm số một biến số thực; 3. Gới 
hạn và liên tục của hàm số một biến; 4. Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến; 5. 
Các định lý về giá trị trung bình; 6. Nguyên hàm và tích phân bất định; 7. Tích phân 
xác định; 8. Chuỗi. 
KHPL: 512.330 

 
 

40/ Toán học cao cấp + Bài tập:T3/ Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh,Nguyễn Hồ 
Quỳnh.- H.: Giáo Dục, 2008 .- 275 tr; 21 cm. 

 
Gồm 5 chương: Hàm số nhiều biến số; ứng dụng của phép tính vi phân trong 

hình học; tích phân bội; tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân. 
KHPL: 515 
 
 
41/ Khí hậu biến đổi/ Rahmstorf S., Schenllnhuber Hans J. .- Tp. HCM: Trẻ, 
2008 .- 245 tr; 21 cm. 

      Bài học từ lịch sử của bầu khí quyển, sự làm nóng toàn cầu, hậu quả và công 
luận của sự biến đổi khí hậu, giải pháp về vấn đề khí hậu. 

KHPL: 551.6 
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42/ Kinh tế học môi trường/ Bontems Philippe, Rotillon Gilles .- Tp. HCM: Trẻ, 
2008 .- 195 tr; 21 cm. 

     Cách tiếp cận kinh tế về môi trường, đánh giá tài sản môi trường, những công 
cụ của các chính sách môi trường, tầm vóc quốc tế của những vấn đề môi trường... 

KHPL: 330.3337 

 

43/ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam/ Đoàn Khắc Xuyến .- Tp. HCM: Trẻ, 
2008 .- 225 tr; 21 cm. 

     Sưu tập những báo cáo khoa học, bài báo và tư liệu mới về chủ quyền của Việt 
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
KHPL: 959.7 
 
 
44. Vật liệu tiên tiến: từ polymer dẫn điện đến ống than nano/ Trương Văn Tân .- 
Tp. HCM: Trẻ, 2008 .- 251 tr; 21 cm. 
 
      Sơ lược về polymer và polymer dẫn điện, điện tử R (pi), những áp dụng của 
polymer dẫn điện, những áp dụng liên quan đến sóng điện từ, quả bóng đá C60 và 
ống than nano, vật liệu phức hợp, vật liệu thông minh, ... 
KHPL: 620.1 
 
 
 

624. XÂY DỰNG 
 

 
 
45/ Thiết kế đường ô tô: Tập 1 / GS. TS Đỗ Bá Chương.- H. : Giáo Dục, 2007.- 
159 tr.; 19 cm 

 
Gồm 4 chương: Chương 1: Cấu tạo kết cấu mặt đường và trình tự chung xây 

dựng đường ô tô; Chương 2: Công tác đầm nén, làm nhỏ đất và trộn vật liệu xây dựng 
mặt đường; Chương 3: Các lớp áo đường bằng đất và vật liệu hạt không sử dụng chất 
liên kết. 
KHPL: 690.1 
 
 
46/ Xây dựng mặt đường ôtô:Tập 2: Giáo trình / GS.TS Trần Đình Bửu, GS.TS 
Dương Ngọc Hải.- H.: Giáo Dục, 2007.- 210 tr.; 19 cm 
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Bao gồm 4 chương: Chương 5: Khái niệm về mặt đường nhựa; Chương 6: Mặt 

đường nhựa làm bằng phương pháp lắng mặt; Chương 7: Vật liệu và công nghệ thi 
công mặt đường bê tông nhự; Chương 8: Xây dựng mặt đường bê tông xi măng. 
KHPL: 690.1 
 

 
 
 
 
 
 

657. KẾ TOÁN 
 
 

 
47/ Kế toán tài chính doanh nghiệp: Tập 1: Giáo trình/TS. Trần Phước.- 
Tp.HCM.: Thống kê, 2008.- 519 tr.; 24 cm 

 
Giới thiệu các vấn đề lý luận và phương pháp hoạch toán về các khoản tài sản 

trong doanh nghiệp; nêu lên các vấn đề về lí luận và phương pháp về các khoản nợ 
phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí... 
KHPL: 657.48 

 
 

48/ Kế toán tài chính doanh nghiệp:Tập 2:Giáo trình/ TS. Trần Phước.- 
Tp.HCM.: Thống kê, 2008.- 558 tr; 24 cm 

 
Trình bày các vấn đề lý luận và phương pháp hoạch toán về các khoản nợ phải 

trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí. Đặc biệt là phương pháp hoạch toán về thuế 
thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập hoãn lại trong doanh  nghiệp, phương pháp 
lập báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất trong những tập đoàn 
hay tổng công ty với đầy đủ cơ sở lí thuyết và bài tập thực hành, bám sát với tình hình 
thực tiễn hiện nay của các doanh nghiệp 
KHPL: 657.48 
 
 
49/ Nghiệp vụ thuế: Giáo trình/ PGS.TS. Nguyễn Thị Liên, PGS.TS. Nguyễn Văn 
Hiệu: H.: Tài chính, 2008. - 535 tr; 24 cm 
               

Trình bày nội dung lí luận chung về thuế, các chính sách thuế và tóm tắt nội 
dung cơ bản của thuế như thuê giá trị gia tăng; Thuê tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế 
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sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất..., để người đọc có thể thực hành tính thuế và 
hiểu các nội dung quản lý thuế. 
KHPL: 658.153 
 
 
50/ Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Bài tập: Sách dùng cho sinh viên các trường 
Đại học - Cao đẳng khối Kinh tế/Dương Hữu Hạnh. - Hà Tây: Giáo dục , 2008. - 
185 tr.; 24 cm 

 
Cuốn sách giúp bạn đọc trong quá trình ôn tập, luyện thi hết học phần " 

Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô", gồm: 1. Tổng quan về kinh tế học vĩ mô; 2. Đo lường 
các biến số kinh tế vĩ mô; 3. Tăng trưởng kinh tế; 4. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài 
chính; 5. Thất nghiệp; 6.Tổng cầu và tổng cung; 7. Tiền tệ và chính sách tiền tệ; 9. 
Lạm phát; 10. Kinh tế vĩ mô cho nền kinh tế mở. 
KHPL: 339 
 
51/ Phân tích báo cáo tài chính/ Th.S. Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương. - 
TP. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2008. - 219 tr.; 21 cm 

  
Trình bày lý luận, phương pháp lập và kiểm tra báo cáo tài chính, nội dung và 

phương pháp phân tích báo cáo tài chính và các hoạt động kinh doanh, hệ thống báo 
cáo tài chính áp dụng trong kinh doanh.  
KHPL: 657 
 
 
52/ Kế toán Ngân hàng: Lý thuyết, bài tập và bài giải/ TS. Trương Thị Hồng. - 
TP. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2008. 698 tr.; 24 cm 

 
Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; hướng dẫn nghiệp vụ kế toán ngân 

hàng như: kế toán huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ chiết khấu 
thương phiếu và giấy tờ có giá, thanh toán quan ngân hàng...  
KHPL: 657.47 
 
 
53/ Kế toán và thuế trong doanh ngiệp có vốn đầu tư nước ngoài/ TS. Phan Đức 
Dũng. –  TP. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008. – 211 tr.; 
24 cm 

 
Sách trình bày chọn lọc nội dung các chuẩn mực kế toán Quốc tế, chuẩn mực 

kế toán Quốc gia, luật kế toán và các văn bản có liên quan, các thông lệ chung của 
Quốc tế cũng như các tài liệu trong và ngoài nước. 
KHPL: 657.46 
 
 



 

 
16 

54/ Phân tích tài chính doanh nghiệp: Giáo trình / PGS.TS. Ngô Thị Cúc,  
PGS.TS. Nghuyễn Trọng Cơ. –  TP. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2008. – 238tr. ; 
20cm 

 
Sách trình bày các yêu cầu cấp thiết  đối với các nhà quản lý, quản trị doanh 

nghiệp, đặc biệt là quản trị tài chính doanh nghiệp, trang bị đầy đủ các kiến thức về 
phân tích tài chính doanh nghiệp, đánh giá hoạt động cũng như hiệu quả  kinh tế của 
kinh doanh. 
KHPL: 657.48 
 
 
55/ Phần mềm Kế toán QUICKBOOK 6.0/ ThS. Nguyễn Thế Hưng. - TP. Hồ Chí 
Minh: Thống kê, 2008. - 78 tr.; 24 cm 
  

Trình bày lý thuyết và bài tập của Phần mềm Kế toán Quicbook 6.0 trong 
doanh thu mua, bán hàng, thanh toán, trả lại hàng cho người bán hàng , điều chỉnh 
hàng tồn kho, nghiệp vụ thu chi khác. 
KHPL: 657 
 
 56/ Nghiệp vụ thuế: Giáo trình/ PGS.TS. Nguyễn Thị Liên, PGS.TS. Nguyễn 

Văn Hiệu: H.: Tài chính, 2008. - 535 tr; 24 cm 
               

Trình bày nội dung lí luận chung về thuế, các chính sách thuế và tóm tắt nội 
dung cơ bản của thuế như thuê giá trị gia tăng; Thuê tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế 
sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất..., để người đọc có thể thực hành tính thuế và 
hiểu các nội dung quản lý thuế. 
KHPL: 658.153 
 

57/ Kế toán tài chính: Giáo trình: phần 1 &2/ Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM.- 
TP. HCM: Giao thông vận tải, 2008.- 280tr, 29 cm. 

 Giáo trình gồm 8 chương: Kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn 
kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt 
động thương mại và xác định kết quả kinh doanh. 

KHPL: 657.42 

 

58/ Kế toán tài chính: Giáo trình: phần 3 & 4/Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.-
TP.HCM: Giao thông vận tải, 2008.- 282 tr, 29 cm. 

 Sách tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời 
gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Giúp người đọc nắm bắt những kiến thức cơ 
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bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Giúp 
người đọc có thể tự học và khả năng xử lý tình huống. Sách gắn với tình hình thực tế 
của Việt nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các 
nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. Có tham khảo cách 
viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới. Áp dụng cho chuyên ngành kế 
toán sau khi học xong phần cơ bản. 

KHPL: 657.42 

 

59/ Kế toán tài chính: Giáo trình: phần 5/ Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.- TP. 
HCM: Giao thông vân tải, 2008.- 195 tr, 29 cm. 

 Giáo trình gồm 7 chương. Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ 
quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Giúp cho người đọc nắm 
bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo 
nhiều cấp độ khác nhau. Giúp người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình 
huống. Giáo trình gắn với tình hình thực tế của Việt nam nhưng không chỉ đơn thuần 
trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải 
thích nội dung của vấn đề. Giáo trình áp dụng cho lớp chuyên ngành kế toán sau khi 
học xong phần cơ bản. 

KHPL: 657.42 

60/ Thống kê và ứng dụng: Giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng/ 
Đặng Hùng Thắng.- Hà nội: Giáo dục, 2008.- 275 tr, 20 cm. 

Gồm 7 chương: Chương I, III, IV, VII trình bày những kiến thức cơ bản, cốt lõi 
của thông kê. Chương II : " Đại cương về lý thuyết xác suất". Chương VI có thể dùng 
làm tư liệu khi dạy một giáo trình thống kê đầy đủ và sâu hơn. 

KHPL: 310 

 

61/ Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp bằng EXCEL: Theo 
Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 30-03-2006 và thông tư 60/2007/TT-
BTC ban hành ngày 14-06-2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính/ Trần Văn Thắng.- 
TP. HCM: Giao thông vận tải, 2007.- 398 tr, 29 cm. 

Hướng dẫn cho mọi người có nhu cầu tin học hóa kế toán hành chính sự nghiệp 
thông qua phần mềm Microsofl Excel. Sách được chia thành 4 phần: những tiền đề 
căn bản, kế toán theo hình thức sổ nhật ký chung, kế toán theo hình thức nhật ký - sổ 
cái, kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. 

KHPL: 657.900 5 
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62/ 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô/ TS Tạ Đức Khánh.- Hà nội: Giáo 
dục, 2008.- 211tr, 24cm. 

Gồm 14 bài test trắc nghiệm và đáp án 

KHPL: 339 

 

16/ Chính sách thuế 2008: Hướng dẫn chi tiết thực thi các sắc thuế hiện hành/ 
Thanh Trúc( sưu tầm và tuyển chọn).- H.: Lao động – Xã hội, 2008.- 642tr, 28 
cm. 

 Hướng dẫn chi tiết thực thi các sắc thuế 2008: luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập cá nhân, luật quản lý thuế. 

KHPL: 343.06 

 

658. QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 
 
 
63/ Quản trị thương hiệu cao cấp/ Temporal Paul. - Tp.HCM.: Trẻ, 2008.- 421 
tr.; 21 cm 
              

Cuốn sách này sẽ giúp cho tất cả những ai dang phụ trách công việc có liên 
quan đến thương hiệu băng cách cung cấp một hướng dẫn tổng quát về những yếu tố 
khác nhau có liên quan trong quản trị thương hiệu, kèm theo những ví  dụ thực tế về 
thành công lẫn thất bại trên toàn thế giới. 
KHPL: 658.8 
              
 
 64/ Hành trình doanh nghiệp khởi nghiệp/ Nguyễn Trung Toàn và nhòm biên 
dịch.-H.:Văn hóa thông tin,2007.-266 tr, 21 cm 
   

Cuốn sách trình bày các bước khởi đầu thành lập doanh nghiệp, như đặt tên 
công ty, tuyển dụng nhân viên, soạn thảo kế hoạch kinh doanh đến những vấn đề khá 
gay góc và nhạy bén như: quản lý hành chính và thuế, những nguyên tắc cơ bản để 
thành công trong kinh doanh,   Ngoài ra cuốn sách còn trình bày những sai lầm trong 
kinh doanh để từ đó có những quyết dịnh đúng đắn cho công việc của mình 
KHPL: 658.3 
 



 

 
19 

             
 65/ Tiếp thị bằng quan hệ công chúng/ TS Đinh Công Tiến.-H.:Thống kê, 2008 .- 
479 tr, 24 cm 
         

Trình bày hoạt động quan hệ công chúng bằng các ví dụ minh họa để người đọc 
có thể rút ra những bài học về thực hiện quan hệ công chúng như thế nào trong công 
việc thực tế của mình.Quyển sách là một tài liệu cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp 
muốn sản phẩm của minh được bán chạy trên khắp thế giới. 
KHPL: 659.2 
 
 
66/ Các chiến lược và các kế hoạch Marketing xuất khẩu: Một số trường hợp 
điển hình = Export Marketing strategies and plans/ Dương Hữu Hạnh. - TP. Hồ 
Chí Minh: Thống kê, 2005. - 315 tr, 21 cm 

 
Thiết kế các chiến lược kinh doanh cho thị trường toàn cầu, các chiến lược xuất 

và nhập khẩu, kế hoạch marketing xuất khẩu. Trình bày sáu trường hợp điển cứu 
về các công ty nhỏ và vừa đối với marketing xuất khẩu được diễn giải.  
KHPL: 382.6 
 
 
67/ Quan hệ kinh tế quốc tế / GS.TS Võ Thanh Thu .- Tp.HCM.:Thống kê, 2008.-
643 tr, 20 cm 
             Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở nền tảng khoa học để 
thiết lập các mối quan hệ kinh tế quốc tế, về đặc điểm và các nguyên tác quan hệ kinh 
tế quốc tế, về chính sách đối ngoại, về toàn cầu hóa 
KHPL :337.1 
 
 
68/ Hoạch định chiến lược Marketing hiệu quả = How to write a Marketing plan/ 
Westwood Jonh. -  TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2008. - 155 tr.; 21 cm 

 
Cung cấp cho bạn đọc những kỷ năng cơ bản để hoạch định kế hoạch 

Marketing chuyên nghiệp và khả thi phù hợp với tình hình kinh doanh của các tổ 
chức. Cùng  với phần lý thuyết cơ bản là phần minh họa hữu dụng giúp bạn dễ dàng 
áp dụng vào thực tế. 
KHPL: 658.83 
 
 
69/ Nghệ thuật đàm phán: Cách tiếp cận của Trường Harvard trong 10 câu hỏi: 
Sách tham khảo/ Bercoff Maurice A ; Nguyễn Văn Sự dịch. - H. : Lao động, 
2008. - 159 tr.; 21 cm 

 
Giới thiệu quá trình đàm phán là những nghệ thuật cơ bản trong đàm phán 

hàng ngày, cũng như trong cuộc sống. Hướng dẫn thực hành về đàm phán và một số 
điều cần chú ý khi đàm phán với đối tác, giao tiếp hàng ngày. 
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KHPL: 302.3 
 
 
70/ Nghệ thuật đàm phán/ Th.S Nguyễn Thị Thu. - TP. Hồ Chí Minh: Giao thông 
vận tải, 2008. - 473 tr.; 24 cm 

 
Cuốn sách trình bày bản chất của đàm phán, chiến lược và chiến thuật của mặc 

cả mềm mỏng, chiến thuật và chiến thuật đàm phán thống nhất, chiến thuật và lập kế 
hoạch đàm phán, cảm nhận, nhận thức và xúc cảm, cách truyền đạt, phát hiện và sử 
dụng ưu thế đàm phán, đạo đức trong đàm phán, các quan hệ trong đàm phán, những 
bên tham gia trong đàm phán và các nhóm đàm phán, đàm phán quốc tế và đàm phán 
giữa các nền văn hóa, những thói quen tốt nhất trong đàm phán. 
KHPL: 658.4 
 
 
71/ Marketing Ngân hàng/ TS. Trịnh Quốc Trung (chủ biên), ThS. Nguyễn Văn 
Sáu, ThS. Trần Hoàng Mai. - TP. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008. - 718 tr.; 24 cm 

 
Cuốn sách trình bày những kiến thức, nguyên lí cơ bản về Marketing ngân 

hàng, vai trò của Marketing ngân hàng; nghiên cứu thị trường và xác định thị trường 
mục tiêu trong kinh doanh ngân hàng, chiến lược marketing ngân hàng...  
KHPL: 658.8 
 
 
72/ Quản trị nhân sự = Human resource management/ Nguyễn Hữu Thân. - TP. 
Hồ Chí Minh: Lao động - Xã hội, 2008. – 502 tr.; 24cm 

 
Tài liệu giúp các doanh nhân, đặc biệt là giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng 

nhân viên củng cố và tăng cường khả năng quản trị nhân sự của mình  
KHPL: 658.3 
 
 
73/ Nguyên lý bảo hiểm: Giáo trình/ PGS. TS. Phan Thị Cúc, NCS.Th.S. Nguyễn 
Thị Kim Liên. - H.: Thống kê, 2008. - 311 tr.; 24 cm 

 
Cuốn sách hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của chương trình môn học 

Nguyên lý bảo hiểm dùng cho bậc Đại học của chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; 
Kế toán - Kiểm toán. Cập nhật những kiến thức mới liên quan đến luật Kinh tế kinh 
doanh bảo hiểm năm 2000 và luật bảo hiểm xã hội năm 2006 của nước ta và các văn 
bản hướng dẫn của Nhà nước hiện hành. 
KHPL: 368.2 
 
 
74/ Nghiệp vụ hành chính văn phòng/ ThS. Trần Thị Thu Hương. - TP. Hồ Chí 
Minh: Tổng hợp, 2008. – 199 tr.; 21 cm 
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Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức tổng quát về hành chính văn 
phòng  và các kỹ năng cần thiết để tổ chức tốt công tác hành chính văn phòng  trong 
các cơ quan, đơn vị, là tài liệu tham khảo học tập môn Nghiệp vụ văn phòng. 
KHPL: 658.4 
 
 
75/ PR hiệu quả: Cẩm nang quản lý = Effective Public Relations/ Moi All; Hoàng 
Ngọc Tuyến dịch, Nguyễn Văn Qùy hiệu đính. – TP. Hồ Chín Minh: Tổng hợp, 
2006. – 69 tr.; 24 cm 

 
Sách trình bày các kỹ năng quan hệ với giới báo chí,  truyền thông kỹ năng tổ 

chức các sự kiên, đến phương pháp thiết kế tài liệu quảng cáo, giới thiệu. Đánh giá kỹ 
năng PR của mỗi người, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý. 
KHPL: 659.2 
  
 
76/ Kinh tế Ngoại thương: Giáo trình./ GS.TS. Bùi Xuân Lưu, PGS.TS. Nguyễn 
Hữu Khải. – Tái bản có bổ sung.  – H. : Lao động – Xã hội, 2007. – 479 tr.; 24 cm 

 
Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế ngoại thương. Những 

vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế ngoại thương. Chính sách và quản lí nhập khẩu. 
Chính sách khuyến khích xuất khẩu. Hiệu quả kinh tế ngoại thương.  
KHPL: 382.07 
 
 
77/ Quản trị Tài chính/ TS. Nguyễn Thanh Liêm. – TP. Hồ Chí Minhh: Thống 
kê, 2007. – 590 tr.; 27 cm 
  

Trình bày vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính. Giá trị thời 
gian của tiền tệ. Phân tích tài chính. Hoạch định tài chính. Quản trị vốn luân chuyển. 
Ngân sách đầu tư. Chi phí vốn và cấu trúc vốn. Sát nhập và các hình thức tái cấu trúc 
công ty. 
KHPL: 558.15 
 
 
78/ Quản trị học/ PGS.TS.  Lê Thế Giới, ThS. Nguyễn Xuân Lãn, ThS. Nguyễn 
Phúc Nguyên, ThS. Nguyễn Thị Loan. - Đà Nẵng : Tài Chính, 2007. - 339Tr. ; 
27cm 
  

Quản trị và nhà quản trị. Sự phát triển của tư tưởng quản trị. Môi trường của 
tổ chức. Hoạch định và chiến lược. Ra quyết định. Tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực. 
Động cơ thúc đẩy. Lãnh đạo. Truyền thông trong tổ chức. Quản lý nhóm làm việc. 
Kiểm tra. Quản trị sự thay đổi. 
KHPL: 658 
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79/ Quản trị tài chính: Câu hỏi và bài tập/ TS. Nguyễn Văn Thuận. - TP. Hồ Chí 
Minh: Thống kê, 2006. - 238 tr.; 20 cm 

 
Sách bày 150 câu hỏi thảo luận và 166 bài tập cùng với các bài giả mẫu. 

KHPL: 658.15 
 
 
80/ Hành vi tổ chức = Orgabizational behavior/ Nguyễn Hữu Lam, MBA. – H. : 
Thống kê, 2007. – 405 tr.; 21 cm 

 
Giới thiệu về hành vi. Những cơ sở của hành vi cá nhân. Gía trị, thái độ và sự 

thỏa mãn đối với công việc. Động viên. Những cơ sở của hành vi nhóm. Hành vi trong 
nhóm và xung đột. Thông tin. Văn hóa tổ chức. Đổi mới và phát triển tổ chức. 
KHPL: 658.4 
 
 
81/ Những điều hay trong quản trị hiện đại/ Đức Minh (biên soạn).- H. :Từ diển 
Bách Khoa, 2008. - 335 tr.; 21 cm. – (Tủ sách tri thức. Bách khoa phổ thông) 

 
Trình bày 3 phần: 1. Nghệ thuật lãnh đạo và các chiến lược trong quản lý; 2. 

Nghệ thuật quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; 3. Nghệ thuật xây dựng và bán hàng. 
KHPL: 568 
82/ Tổ chức điều hành nguồn nhân lực: Cẩm nang bồi dưỡng - Đào tạo nhân viên 
trong các doanh nghiệp/ Nguyễn Hương. [H.]: Lao động – Xã hội, 2008. – 187 tr.; 
21 cm 
 
  Trình bày phương thức quản lý mới. Tin tưởng vào nhân viên của bạn. Cách 
giao tiếp.Xây dựng tương lai cho công ty. Nghệ thuật động viên có hiệu quả. Tuân 
theo quy luật có làm có hưởng, bố trí thời gian làm việc cho nhân viên thích hợp.  
Phát huy lòng yêu nghề và tôn trọng nghề của nhân viên. 
KHPL: 658.3 
 
 
83/ Marketing truyền thông: Phương thức trao đổi trong Kinh doanh/ Hoàng 
Minh Thư. – H. : Lao động – Xã hội, 2008. – 175 tr.; 21 cm 

 
Tổng quan về Marcom tiếp thị truyền thông. Những hướng dẫn cho người mới 

bắt đầu hoạt động trong ngành tiếp thị truyền thông. Sự tăng tốc phát triển của ngành 
tiếp thị truyền thông. Cách thức thực hiện một chương trình tiếp thị truyền thông. Bạn 
có muốn làm việc trong tiếp thị truyền thông. 
KHPL : 658.84 
 
 
84/ Quản trị thương hiệu cao cấp/TEMPORAL.PAUL.-Tp.HCM.:Trẻ,2008.-421 
tr,21 cm 
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Cuốn sách này sẽ giúp cho tất cả những ai dang phụ trách công việc có liên 
quan đến thương hiệu băng cách cung cấp một hướng dẫn tổng quát về những yếu tố 
khác nhau có liên quan trong quản trị thương hiệu, kèm theo những ví  dụ thực tế về 
thành công lẫn thất bại trên toàn thế giới. 
KHPL: 658.8 
 
 
85/ Hành trình doanh nghiệp khởi nghiệp/ Nguyễn Trung Toàn và nhòm biên 
dịch.-H.:Văn hóa thông tin,2007.-266 tr, 21 cm 
                  

Cuốn sách trình bày các bước khởi đầu thành lập doanh nghiệp, như đặt tên 
công ty, tuyển dụng nhân viên, soạn thảo kế hoạch kinh doanh đến những vấn đề khá 
gay góc và nhạy bén như: quản lý hành chính và thuế, những nguyên tắc cơ bản để 
thành công trong kinh doanh,   Ngoài ra cuốn sách còn trình bày những sai lầm trong 
kinh doanh để từ đó có những quyết dịnh đúng đắn cho công việc của mình 
KHPL: 658.3 
 
 
 86/ Tiếp thị bằng quan hệ công chúng/ TS Đinh Công Tiến.-H.:Thống kê,2008.-
479 tr,24 cm 
         

Trình bày hoạt động quan hệ công chúng bằng các ví dụ minh họa để người đọc 
có thể rút ra những bài học về thực hiện quan hệ công chúng như thế nào trong công 
việc thực tế của mình.Quyển sách là một tài liệu cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp 
muốn sản phẩm của minh được bán chạy trên khắp thế giới. 
KHPL: 659.2 
 
87/ Quan hệ kinh tế quốc tế/ GS.TS Võ Thanh Thu .- Tp.HCM.:Thống kê,2008.-
643 tr,20 cm 
              

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở nền tảng khoa học để 
thiết lập các mối quan hệ kinh tế quốc tế, về đặc điểm và các nguyên tác quan hệ kinh 
tế quốc tế, về chính sách đối ngoại, về toàn cầu hóa 
KHPL :337.1 
 
 
88/ Các chiến lược và các kế hoạch Marketing xuất khẩu: Một số trường hợp 
điển hình = Export Marketing strategies and plans/ Dương Hữu Hạnh. - TP. Hồ 
Chí Minh: Thống kê, 2005. - 315 tr.; 21 cm 

 
Thiết kế các chiến lược kinh doanh cho thị trường toàn cầu, các chiến lược xuất 

và nhập khẩu, kế hoạch marketing xuất khẩu. Trình bày sáu trường hợp điển cứu 
về các công ty nhỏ và vừa đối với marketing xuất khẩu được diễn giải.  
KHPL: 382.6 
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89/ Hoạch định chiến lược Marketing hiệu quả = How to write a Marketing plan/ 
Westwood Jonh. -  TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2008. - 155 tr.; 21 cm 

 
Quyển sách này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc những kỷ 

năng cơ bản để hoạch định kế hoạch Marketing chuyên nghiệp và khả thi phù hợp với 
tình hình kinh doanh của các tổ chức. Cùng  với phần lý thuyết cơ bản là phần minh 
họa hữu dụng giúp bạn dễ dàng áp dụng vào thực tế. 
KHPL: 658.83 
 
 
90/ Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Bài tập: Sách dùng cho sinh viên các trường 
Đại học - Cao đẳng khối Kinh tế/ Dương Hữu Hạnh. - Hà Tây: Giáo dục , 2008. - 
185 tr.; 24 cm 

 
Cuốn sách giúp bạn đọc trong quá trình ôn tập, luyện thi hết học phần " 

Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô", gồm: 1. Tổng quan về kinh tế học vĩ mô; 2. Đo lường 
các biến số kinh tế vĩ mô; 3. Tăng trưởng kinh tế; 4. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài 
chính; 5. Thất nghiệp; 6.Tổng cầu và tổng cung; 7. Tiền tệ và chính sách tiền tệ; 9. 
Lạm phát; 10. Kinh tế vĩ mô cho nền kinh tế mở. 
KHPL: 339 
 
 
91/ Quản trị học/ PGS.TS.  Lê Thế Giới, ThS. Nguyễn Xuân Lãn, ThS. Nguyễn 
Phúc Nguyên, ThS. Nguyễn Thị Loan. - Đà Nẵng : Tài Chính, 2007. - 339Tr. ; 
27cm 
  

Quản trị và nhà quản trị. Sự phát triển của tư tưởng quản trị. Môi trường của 
tổ chức. Hoạch định và chiến lược. Ra quyết định. Tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực. 
Động cơ thúc đẩy. Lãnh đạo. Truyền thông trong tổ chức. Quản lý nhóm làm việc. 
Kiểm tra. Quản trị sự thay đổi. 
KHPL: 658 
 

92/ Kỹ thuật kinh doanh thương mại quốc tế: Giáo trình.- Tp. HCM.:Thống 
kê,2008.-423 tr,29 cm 

           Trình bày một số vấn đề về lý thuyết và thực hành thường gặp trong kinh doanh 
thương mại quốc tế.Gồm 2 phần, phần 1 gồm 6 chương tóm tắt những kiến thức căn 
bản liên quan đến kinh doanh thương mại quốc tế, phần 2 gồm 4 chương thực hành kỹ 
thuật ngoại giao.Với mục đích trao đổi cùng bạn đọc- những người đã đang và sẽ 
tham gia thương trường, để cùng rút kinh nghiệm cho việc kinh doanh thuận lợi hơn. 

KHPL: 12744 
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93/ Tín dụng - ngân hàng: Giáo trình/ PGS.TS. Phan Thị Cúc, NCS-Th.s  Đoàn 
Văn Huy, Th.s Nguyễn Văn Kiên.- Tp. HCM: Thống kê, 2008.- 302 tr, 24 cm. 

 Giáo trình cập nhật thêm những nội dung liên quan đến luật ngân hàng nhà 
nước( đã được sửa đổi, bổ sung 2003) và luật các tổ chức tín dụng( đã sửa đổi, bổ 
sung năm 2004) các văn bản hướng dẫn của nhà nước hiện hành. Giáo trình còn cập 
nhật thêm những biến động của tình hình tài chính tiền tệ và các giải pháp của ngân 
hàng nhà nước Việt nam trong việc ổn định những biến động đó trong đầu năm 2008 

KHPL: 332.1 

 

94/ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giáo trình/ PGS.TS Phan Thị Cúc, NCS 
TH.S Đoàn Văn Huy, NCS TH.S Nguyễn Thị Tuyết Nga,....-TP. HCM: Thống kê, 
2008.- 403 tr, 24 cm. 

 Giáo trình cập nhật những kiến thức mới liên quan đến luật các tổ chức tín 
dụng đã được sửa đổi bổ sung năm 2004, bản quy tắc thực hành thống nhất thư tín 
dụng chứng từ số 600 của ICC, UCP600 ngày 25/10/2006 có hiệu lực từ 
01/07/2007,...và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước hiện hành. Giáo 
trình đã đưa vào các nhân tố ảnh hưởng, các giải pháp cơ bản, một số thông lệ quốc 
tế về nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế theo 
những cam kết của Chính phủ ta với tổ chức thương mại quốc tế( WTO). 

KHPL: 332.1 

 

95/ Kinh tế quốc tế: Giáo trình/ Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thị Thúy Hồng.- Hà nội: 
Giáo dục, 2007.- 279 tr, 24 cm. 

Gồm 5 chương: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, Quan hệ thương mại 
quốc tế, Đầu tư quốc tế, Cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, Liên kết và 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

KHPL: 337 

 

96/ Lí thuyết tài chính - tiền tệ: Giáo trình/ Trần Ái Kết( chủ biên), Phan Tùng 
Lâm, Đoàn Thị Cẩm Vân,....- TP. HCM: Giáo dục, 2007.- 220 tr, 24 cm. 

Giáo trình làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về tài chính - tiền tệ và các lĩnh 
vực khác nhau của hoạt động này. Gồm 10 chương: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, 
những vấn đề cơ bản về tài chính, những vấn đề cơ bản về tín dụng... 
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KHPL: 332.401 

 

97/ Quản trị kinh doanh: Giáo trình/ PGS.TS Nguyễn Thức Minh.- H.: Tài 
chính, 2007.- 307 tr, 20 cm. 

 Gồm 7 chương: 1/ Tổng quan về quản trị kinh doanh và sự phát triển tư tưởng 
quản trị kinh doanh, 2/ Doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, 3/ Văn hóa và 
môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, 4/ Quyết định quản trị kinh doanh, 5/ 
Hoạnh định và các công cụ chủ yếu được sử dụng trong hoạch định, 6/ Quản trị ngồn 
nhân lực trong doanh nghiệp, 7/ Kiểm tra của quản trị kinh doanh. 

KHPL: 658 

 

98/ Giữ chân nhân viên bằng cách nào/ Vương Minh Việt .- H.: Lao động xã hội, 
2005 .- 299 tr, 21 cm 

 Giới thiệu sơ lược về quản trị nhân lực, quản lý nhân lực hiệu quả bằng cách 
nào, đi tìm nguyên nhân người tài ra đi, tài dùng người của nhà lãnh đạo, khẳng định 
năng lực của nhân viên, làm thế nào để giữ chân nhân viên 

KHPL: 658.3 

 

720. KIẾN TRÚC 
 

99/ Lịch sử mỹ thuật Viễn Đông/ Lee Sherman E. .- H:. Mỹ Thuật, 2007 .- 685 tr; 
27 cm. 
 
     Cuốn sách này sẽ đưa chúng ta đi sâu vào thế giới mỹ thuật Viễn Đông cùng 
với 700 hình ảnh minh họa chi tiết và sống động: mỹ thuật thời đồ đá, đồ đồng, đồ 
sắt; Ảnh hưởng quốc tế của nền mỹ thuật phật giáo, phong cách Gupta về mở rộng 
nền mỹ thuật Phật giáo vào khu vực đông Á. Những phong cách truyền thống Trung 
Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản trong hội họa và gốm sứ qua các thời kỳ và những triều 
vua của những quốc gia trên. 
KHPL: 709.950. 
 
 
100/ Nghiên cứu Huế: Tập sáu .- Huế: Trung tâm nghiên cứu Huế, 2008 .- 424 tr; 
27 cm. 
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       Sách bao gồm các bài viết nghiên cứu về Huế, gồm các phần: phần nghiên 
cứu, phần tư liệu, phần ký và hồi ký, chuyên mục " góp nhặt cát đá ", phần tin sách, 
đoản bút. 
KHPL: 959.7597 
 
 
101/ Những kiến trúc sư nổi tiếng thế giới: Tập 1 .- H:. Kim Đồng, 2006 .- 264 tr; 
21 cm. 
 
     Giới thiệu 10 gương mặt kiến trúc sư hàng đầu thế giới được tôn vinh trong " 
Tủ sách nghệ thuật kiến trúc" ... 
KHPL: 720.92 
 
 

800. VĂN HỌC 
 
 
 
102/ Bỉ vỏ những ngày thơ ấu / Nguyên Hồng .- H.: Văn học, 2005 .- 326 tr. ; 19 
cm. 

 
Bỉ vỏ và Những ngày thơ ấu là hai trong số các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn 

Nguyên Hồng (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật đợt I - 1996) 
"Bỉ vỏ" là tấn bi kịch về những con người sống trong bùn đen của xã hội trước cách 
mạng tháng Tám. Họ luôn khao khát hướng tới một cuộc sống lương thiện, nhưng 
những thế lực xấu xa, cùng với sự thối nát của chế độ cũ lại dìm họ xuống sâu hơn lớp 
bùn nhơ... 
"Những ngày thơ ấu" là hồi ức của một chú bé về tuổi thơ đầy sóng gió: Sớm mồ côi 
cha, mẹ vì túng quẫn mà phải bỏ con cái đi tha phương cầu thực, một lớp học với ông 
thầy giáo ác nghiệt... Nhưng trên tất cả là tình cảm gia đình tha thiết, lòng thương mẹ 
vô bờ bến của chú bé Hồng... 
KHPL : 895.922 3 
 
103/ 20 truyện ngắn đặc sắc Đông Nam Á/ Nhật Chi .- H.: Thanh niên, 2008 .- 
374 tr; 21 cm. 

 
Giới thiệu 20 truyện ngắn hay đặc sắc của nhiều tác giả như cùng một dòng 

máu; Lời thú thật muộn mằn;Đồng tiền; Trầm tư; Xác chế và gia đình; Kẻ đánh cắp 
thần linh... 
KHPL:895 

 
 

104/ Hội chợ phù hoa: Tập I/ W.Mthackơrê .- H.: Văn Học, 2006 .- 647 tr; 21 cm. 
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Cuốn sách phản ảnh xã hội nước Anh giai đoạn cực thịnh, con người chạy đua 
theo đồng tiền, danh vọng, đạo đức tài năng trở thành những thứ đồ cổ, tôn giáo giảm 
hiệu lực, đời sống người lao động khó khăn. Trong xã hội ấy mọi thứ được xem như 
món hàng đem ra mua, bán. 
KHPL: 829 
 

 
105/ Nguyễn Minh Châu về tác gia và tác phẩm/ Nguyễn Trọng Hoàn .- H.: Giáo 
dục, 2004.- 483 tr; 24 cm.  

 
Giới thiệu con người, sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Minh Châu. Sách 

tuyển chọn và giới thiệu bài viết của nhiều người, gồm hai phần và phần phụ 
lục. Phần một: Tác phẩm Nguyễn Minh Châu trong nghiên cứu và phê bình. 
 Phần hai: Nguyễn Minh Châu: Chân dung một nhà văn. 
 Phần phụ lục: Thư mục nghiên cứu tác gia, tác phẩm Nguyễn Minh Châu. 
KHPL: 895.9204 

 
 

106/ Văn học - văn hóa Tây Nguyên qua sáng tác của Nguyên Ngọc/ Đình Hải .- 
H.: Giáo dục, 2006 .- 155 tr ; 24 cm 

 
Gồm 3 chương: Văn hóa Tây Nguyên qua hình tượng thiên nhiên và hình tượng 

cuộc sống  trong sáng tác của Nguyên Ngọc; Văn hóa Tây Nguyên qua thế giới nhân 
vật; Văn hóa Tây Nguyên qua ngôn ngữ và giọng điệu. 
KHPL: 895.92209 
 
 
107/ Văn hóa học/ Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Kim Lai .- Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 
2007.- 230 tr; 24 cm. 
 

Gồm 10 chương: Văn hóa và văn hóa học; Hiện tượng văn hóa; Nguồn gốc của 
văn hóa; Văn hóa và văn minh; Sự thay thế hệ chuẩn văn hóa học; KHủng hoảng nội 
tại của văn hóa; Văn hóa, phản văn hóa và tiểu văn hóa; Định hướng văn hóa; Tính 
đa dạng và sự thống nhất của văn hóa; Tâm tính với tư cách một loại hình văn hóa. 
KHPL:306 
108/  Nguyễn Huy Tưởng về tác gia và tác phẩm/ Bích Thu, Tôn Thảo Miên.- H.: 
Giáo dục, 2003.- 703 tr;24 cm. 

 
Gồm 4 phần:Nguyễn Huy Tưởng - Nghệ sĩ và công dân; Văn xuôi Nguyễn Huy 

Tưởng; Kịch Nguyễn Huy Tưởng; Nguyễn Huy Tưởng trong vầng sáng hồi nhớ. 
KHPL:895.9204 

 
 

109/  Văn học Đà Nẵng 1997 – 2007/ Thanh Quế, Đà Linh, Nguyễn Kim Huy.- Đà 
Nẵng: Đà Nẵng, 2007.- 637 tr; 21 cm. 
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Giới thiệu một số tác phẩm  đáng chú ý trong mười năm qua như về văn xuôi có 
Kỳ nữ họ Tống của Nguyễn Văn Xuân, Trùng tu của Thái Bá Lợi, Nội tôi của Bùi Tự 
Lực..về thơ xuất hiện nhiều trường ca tốt: Mẹ Thứ, Phía hoàng hôn của Ngân Vịnh...; 
những tác phẩm lí luận phê bình và chân dunng văn học của các tác giả Đà Nẵng mà 
các thập kỷ 80,90 thế kỷ trước chưa có như nghĩ dọc sông Hàn của Bùi Văn Tiếng, 
Nghệ thuật tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng của Đinh Lựu... 
KHPL: 895.922 08 
 

110/ Những ngã đường vào văn học/ Hoàng Ngọc Hiến .- H.:Giáo dục,2006 .- 332 
tr, 21 cm. 

 Quyển sách gồm có 2 phần, phần 1: Đọc tác phẩm và khái luận ;Phần 2: Đọc 
tác phẩm và phân tích.Trong 2 phần này tác giả đưa ra một số tác phẩm để bạn đọc 
có thể biết được về chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa nhân đạo, giọng điệu trong văn 
chương, một ít lý thuyết về trào phúng, đặc điểm của thuyện ngắn hiện đại...Ngoài ra 
tác giả còn phân tích một số tác phẩm tiêu biểu như Truyện kiều, Tống biệt hành, 
Thời xa vắng, ...để bạn đọc tham khảo 

KHPL : 895.92209 

 

111/ Phê bình - lý luận văn học Anh -  Mỹ:Tập một/ Lê Huy Bắc sưu tập và giới 
thiệu .- H.: Giáo dục,2004 .- 243 tr, 21 cm 

 Bộ sách sưu tập và giới thiệu những bài nghiên cứu giá trị về tác giả, tác phẩm 
văn học Anh - Mỹ của các nhà nghiên cứu Anh - Mỹ có uy tín. Các bài viết hướng về 
Mark Twain, Jack London, Hemingway...Ngoài ra còn chú trọng giới thiệu một số 
gương mặt tiêu biểu như Carl Marx, Sigmund Freud, William Faulkner..với 2 nội 
dung chính là: những vấn đề chung và chân dung nhà văn. 

KHPL: 808 

 

112/ Học sinh, sinh viên với văn hóa đạo đức trong ứng xử xã hội/ PGS. TS.  

Nguyễn Văn Lê .- H.:Giáo dục, 2006 .- 268 tr, 21 cm 

 Giới thiệu và phân tích một số tình huống giao tiếp - ứng xử xã hội trong muôn 
mặt cuộc sống, ứng xử của sinh viên, những lời dạy của người xưa về văn hóa - đạo 
đức, các quy tắc giao tiếp, ứng xử xã hội, các khái niệm khoa học làm cơ sở cho giao 
tiếp - ứng xử xã hội, giao tiếp ứng xử trong gia đình, ở các trường Đại học và 
Cao đẳng, ở các trường dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp. 

KHPL: 177 
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113/ Hạt cơ bản: Tiểu thuyết/  Houellebecq, Michel .- Đà Nẵng:Đà Nẵng,2006 .- 
430 tr, 21 cm. 

 Hạt cơ bản là chuyện đời của hai anh em cùng mẹ khác cha, Bruno Cle'ment và 
Michel Djerzinski; Mở đầu câu chuyện Michel Djerzinski xin nghỉ làm tại trung tâm 
khoa học quốc gia Pháp sau 15 năm làm việc để dành thời gian tiến hành nghiên cứu 
mang ý nghĩa lớn cho loài người. Câu chuyện tiếp đó quay về những năm tháng tuổi 
thơ của 2 anh em, được đan xen với những trích đoạn cuộc sống sau này của họ.Ở 
bruno thì ham mê tình dục đến mù quáng còn Michel thì ngược lại, anh là một con 
người lý trí, dịu dàng.Họ giống nhau ở điểm cùng cô độc, không hạnh phúc.Thông 
qua cuộc đời họ, người ta nhận thấy sự xuống dốc không phanh của các giá trị 
phương Tây.  

KHPL: 843 

 

114/ Cao lương đỏ: Tuyển tập truyện vừa, truyện ngắn tinh hoa văn học đương 
đại Trung Quốc/ Mạc Ngôn, Vương Mông, Trương Khiết .- H.:Lao Động,2007 .- 
383 tr, 21 cm 

Tập hợp các truyện ngắn của các nhà văn như Vương Mông, Mạc Ngôn, Phùng 
Ký Tài, Cao hiểu Thanh. Đặc biệt là tác phẩm "Cao lương đỏ" của Mạc Ngôn, câu 
chuyện xoay quanh nhân vật Từ Chiếm Ngao, một thủ lĩnh thổ phĩ  ngang tàng, khí 
phách, phúng túng, tự do, lại có lòng yêu nước quyết chí đánh quân xâm lược Nhật 
Bản, điều này văn học Trung Quốc trước đây chưa hề có.  

KHPL: 895.1 

 

115/ Thanh tra Maigret và vụ án được báo trước/ Simenon,Georges; Phạm Vũ 
Toản dịch .- H.: Công an nhân dân, 2004 .- 363 tr, 19 cm 

Gồm có 2 truyện ngắn: Thanh tra Maigret và vụ án được báo trước, Bí mật tàu 
La Providence. 

Thanh tra Maigret và vụ án được báo trước là câu chuyện kể về cái chết của 
cô Vague, đây là vụ án được báo trước qua một bức thư. Cuối cùng ngài thanh 
tra Maigret cũng tìm ra được thủ phạm 

Bí mật tàu La Providence kể về cái chết của một người đàn bà bị bóp cổ và thả xuông 
sông, cạnh con tàu La Providence, tiếp theo đó nhiều cái chết diễn ra trên con 
tàu.Thủ phạm chính là Darchambaux 
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KHPL: 810 

 

116/ Chiến tranh và hòa bình: Tập 1, / L. Tônxtoi .- H.:Văn học, 2004 .- 783 tr, 21 
cm 

 Bộ tiểu thuyết "Chiến Tranh Và Hòa Bình" miêu tả hai cuộc chiến tranh: 
Cuộc chiến tranh 1805 -1807 liên quân Nga - Áo với Pháp, diễn ra trên đất Áo và 
cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân Nga chống quân Pháp xâm lược 1812. Cuộc 
chiến tranh yêu nước 1812 như biến cố trung tâm có ý nghĩa quyết định không chỉ vận 
mệnh nước Nga mà toàn châu Âu, miêu tả số phận của cả dân tộc, nhiều tầng lớp xã 
hội rộng rãi trong một thời điểm nghiêm trọng trong lịch sử đất nước, vì thế "Chiến 
Tranh Và Hòa Bình" mang dáng dấp rõ rệt của một thiên anh hùng ca 

KHPL: 891.701 

 

117/ Chiến tranh và hòa bình: Tập 2 / L. Tônxtoi .- H.:Văn học, 2004 .- 783 tr, 21 
cm 

 Bộ tiểu thuyết "Chiến Tranh Và Hòa Bình" miêu tả hai cuộc chiến tranh: 
Cuộc chiến tranh 1805 -1807 liên quân Nga - Áo với Pháp, diễn ra trên đất Áo và 
cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân Nga chống quân Pháp xâm lược 1812. Cuộc 
chiến tranh yêu nước 1812 như biến cố trung tâm có ý nghĩa quyết định không chỉ vận 
mệnh nước Nga mà toàn châu Âu, miêu tả số phận của cả dân tộc, nhiều tầng lớp xã 
hội rộng rãi trong một thời điểm nghiêm trọng trong lịch sử đất nước, vì thế "Chiến 
Tranh Và Hòa Bình" mang dáng dấp rõ rệt của một thiên anh hùng ca 

KHPL: 891.701 

 

118/ Chiến tranh và hòa bình: Tập 3/ L. Tônxtoi .- H.:Văn học, 2004 .- 783 tr, 21 
cm 

 Bộ tiểu thuyết "Chiến Tranh Và Hòa Bình" miêu tả hai cuộc chiến tranh: 
Cuộc chiến tranh 1805 -1807 liên quân Nga - Áo với Pháp, diễn ra trên đất Áo và 
cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân Nga chống quân Pháp xâm lược 1812. Cuộc 
chiến tranh yêu nước 1812 như biến cố trung tâm có ý nghĩa quyết định không chỉ vận 
mệnh nước Nga mà toàn châu Âu, miêu tả số phận của cả dân tộc, nhiều tầng lớp xã 
hội rộng rãi trong một thời điểm nghiêm trọng trong lịch sử đất nước, vì thế "Chiến 
Tranh Và Hòa Bình" mang dáng dấp rõ rệt của một thiên anh hùng ca 

KHPL: 891.701 
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119/ Cơ may thứ hai/ Gheorghiu, Constant Virgil, Hoàng Hữu Đản dịch .- 
H.:Công an nhân dân, 2008 .-  581 tr, 21 cm 

 Kể về cuộc đại chiến lần thứ hai, nhưng ở vào giai đoạn ác liệt nhất.Toàn cảnh 
Châu Âu bị tàn phá khủng khiếp, những nhà giam, những trại tập trung, những cái 
chết chóc, sự phân tán, chia ly. Đặc biệt là cảnh từng tầng lớp lớp những người dân ở 
những nước có chiến tranh đi qua, phần lớn là trí thức, họ bỏ cửa, bỏ nhà, làng mạc, 
quê hương đi rất xa, sang những nước ở bên kia Đại Tây Dương.Cuối cùng dẫn đến 
cái chết của 3 nhân vật Kostaky, Pillat và Magdalena. Thông qua đó tác giả tố cáo 
cái văn minh phi nhân tính hóa của Phương Tây 

KHPL: 895 

 

120/ Giông tố/ Vũ Trọng Phụng .- H.: Đại học sư phạm, 2008 .- 271 tr, 21 cm 

 Một đêm trăng sáng, trên đường gánh rạ về làng cô Mịch đã bị tên Nghị Hách, 
triệu phú Bắc Kỳ, lừa vào ô tô cưỡng bức. Quá uất ức ông Đồ Uẩn làng Quỳnh Thôn 
đã đâm đơn kiện. Quan huyện trẻ là người theo Tây học, có đầu óc tân tiến muốn làm 
sáng tỏ vụ án nhưng cuối cùng tiền bạc và thế lực của Nghị Hách đã thắng. Quan 
huyện trẻ mất chức, quan huyện già vừa về trị nhậm đã bênh Nghị Hách chằm chặp… 
Sau nhờ sự thu xếp của Tú Anh, con trai Nghị Hách, cô Mịch được lão Nghị cưới về 
làm vợ tư. Thông qua câu chuyện này Ngô Tất Tố lên án xã hội Phong Kiến mục nát, 
một xã hội xem đồng tiền cao hơn giá trị con người. 

KHPL: 895.922 3 

 

121/ Tô Hoài những tác phẩm tiêu biểu trước 1945/ PGS. TS Vân Thanh .- H.: 
Giáo dục, 2003 .- 386 tr, 24 cm 

 Giới thiệu về tiểu sử của Tô Hoài cùng các tác phẩm của ông trước 1945 gồm 
truyện ngắn như: O chuột, Tuổi trẻ, Mẹ già, Nhà nghèo, Bức vẽ truyền thần, Khách 
nợ..., Hồi ức có Cỏ dại,  Truyện vừa, truyện dài như: Dế mèn phiêu lưu kí, Quê người. 
Nhân vật của ông chủ yếu là những người dân lao động có cuộc sống nghèo khổ, hoặc 
thông qua nhưng con vật - là nhân vật trong truyện để phản ánh cuộc sống của tầng 
lớp nhân dân lao động. 

KHPL: 895.92232 

910. DU LỊCH 
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 122/ Tài nguyên du lịch /Phạm Thị Hải Yến chủ biên, Phạm Hồng Long .-
H.:Giáo dục, 2007 .- 399 tr, 21 cm 
            

 Cuốn sách cung cấp cho độc giả những vấn đề lý luận và bức tranh chung về 
tài nguyên du lịch Việt Nam. Qua đó giúp độc giả có được những thông tin bổ ích, cập 
nhật, những quan điểm và hành động đúng đắn, phù hợp hơn trong việc quản lý, khai 
thác, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch của đất nước theo hướng tiết kiệm, 
bền vững 
KHPL:910.91 
 
 
123/ Địa lý các Tỉnh và Thành phố Việt Nam: Phần 1: Các Tỉnh và Thành phố 
Đồng bằng Sông Hồng/  PGS.TS. Lê Thông (Chủ biên). - TP. Hồ Chí Minh: Gáo 
dục, 2004. – 307 tr.; 21 cm 

 
Cuốn sách trình bày  vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính, 

điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư, kinh tế các Tỉnh Đồng bằng Sông 
Hồng - Việt Nam. 
KHPL: 910.91 
 

124/ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt nam: Tập 3: Các tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc 
Trung Bộ/ PGS. TS Lê Thông, PGS. TS Lê Huỳnh, PGS. TS Nguyễn Minh 
Tuệ,....- TP. HCM: Giáo dục, 2005.- 399 tr, 20 cm. 

Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư và lao động, 
kinh tế của các tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 

KHPL: 910.959 

 

125/ Tập bản đồ giao thông đường bộ Việt nam/ Ban biên soạn tập bản đồ.- Hà 
nội: Bản đồ, 2006.- 121 tr, 26 cm. 

 Gồm các ký hiệu giao thông, các ký hiệu địa lí trên bản đồ các tỉnh, thành ở 
Việt nam, các biển báo đường bộ Việt nam. 

KHPL: 912.597 

 

126/ Từ điển địa danh lịch sử Việt nam: dùng trong nhà trường/ Đinh Xuân 
Lâm, Lê Mậu Hãn, Bùi Tuyết Hương,....- Hà nội: Giáo dục, 2007.- 475tr, 24 cm 
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 Giải thích các địa danh xuất hiện trong các sách giáo khoa Lịch sử phổ thông, 
bao gồm những địa danh quan trọng nhất, gắn với hoặc liên quan đến những sự kiện 
lịch sử lớn. 

KHPL: 910.3 

 

127/ Tiếng Anh chuyên ngành Địa lý = Enghlish for Geography: Giáo trình/ 
Phan Thị Kim Loan, Lê Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Trúc Phương.- TP. HCM: ĐH 
Quốc gia, 2003.- 78 tr, 20cm. 

 Cung cấp các thuật ngữ tiếng Anh cơ bản thuộc ngành địa lý cùng các cấu trúc 
ngôn ngữ thường gặp nhất trong chuyên ngành này. 

KHPL: 420.910 

 

128/ Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới/ Jean Chevalier, Alian Gheerbrant; 
Dịch giả: Phạm Vĩnh Cư, Nguyễn Xuân Giao, Lưu Huy Khánh,....- Đà Nẵng: Đà 
Nẵng, 2002.- 1142 tr, 27cm. 

 Trình bày rất tỉ mỉ cùng các phần chú giải cho huyền thoại, chiêm mộng, phong 
tục, cử chỉ, dạng thể, các hình, màu sắc, con số.Cuốn từ điển bao quát được nhiều khu 
vực vǎn hoá trên thế giới liên quan đến các phương diện dân tộc học, xã hội học, tâm 
lý học.  

KHPL: 413.959 22 

 

129/ Từ điển di tích văn hóa Việt Nam/ Ngô Đức Thọ chủ biên .- H.: Từ điển 
bách khoa, 2007.- 663 tr, 21 cm 

 Trình bày hệ thống các di tích lịch sử văn hóa (trong đó có nhiều di tích được 
nhà nước xếp hạng, một số khác dang được nhà nước xem xét để xếp hạng) liên quan 
đến nhiều nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử nước ta. Các di tích gồm đền, 
đình, chùa, miếu, lăng xuất hiện trên nhiều địa phương khác nhau như Quảng Trị, 
Huế, Quảng Ngãi, Lạng Sơn... 

KHPL: 413.910 

 
130/ Văn hóa cổ Chawmpa/ Ngô Văn Doanh .- Tp. HCM: Văn hóa Dân tộc, 2002 
.- 455 tr; 21 cm. 
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      Lịch sử nghiên cứu về Chămpa, những địa bàn xưa của vương quốc Chămpa 
(miền Trung). 
KHPL: 959.7 
131/ Almanach những nền văn minh thế giới .- H:. Văn hóa – Thông tin, 2007 .- 
2231 tr; 31 cm. 
 
     Tập sách giới thiệu về lịch, biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa 
cổ thần bí Đông - Phương tây kỳ diệu. Những nền văn minh nhân loại - di sản văn 
hóa, đất nước con người và các phong tục kỳ thú; Khoa học - kỹ thuật với nền văn 
minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ XXI của tám trung tâm văn minh lớn 
của loài người đó là: Ai cập, Hy Lạp, La Mã, Tây Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Maya ở 
Trung Mỹ. Giới 
KHPL: 909 
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SÁCH NGOẠI VĂN 
 
 

005. INFORMATION TECHNOLOGY 
 
 
 
1/ Data communications, computer networks and OSI / Halsall Fred.- Addison 
Wesley .:England, 1988.- 549 p; 25 cm. 
  

Part One- Data communications: This is concerned with the fundamentals of 
data communication and, in particular, the techniques that are used to achieve the 
reliable transfer of data between two devices connected by means of  a direct 
transmission path; Part Two- Computer networks: This is concerned with the mode of 
operation and the various interface standards and photocols associated with the 
different types of data network that are used for computer-to- computer 
communication; Part three – OSI: This concerned with the range of international 
standard protocols that have been defined to achieve open systems interconnection in 
various application environments. 
KHPL: 004.6 
 
 
2/ Understanding data communications, Fifth edition/ Gilbert Held, George E. 
Friend, ...- America.: SAMS, 1996 .- 504 p; 27 cm. 
  

Understanding data communications, Fifth edition- your guide to the furure of 
innovative technology!: Learn about ISDN technology- what it is and how it works, 
Discover the evolution, services, applications, and future of the Internet, Examine the 
world of wireless communications for the home and office, Control Local Area 
Networks, including the newest switching hubs and fast Ethernet 100 BASE- T and 
100 VG- AnyLAN, Explore the operation of TCP/IP applications, FTP, Telnet, anhd 
Web browsing. 
KHPL: 004.6 
 
 
3/ Teach yourself networking in 24 hours/ Matt Hayden.- Indiana.: SAMS, 1998 
.- 425 p; 27 cm. 
  

Sams Teach Yourself Networking in 24 Hours will clue you in on the seven-
layer Open Systems Interconnect (OSI) networking abstraction and other key facts 
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and concepts having to do with communication among computers. This is the sort of 
book you sit down and read, perhaps doodling some sketches to the side, rather than 
use as a guide for experiments performed on a live computer. As such, it's a good 
starting point as you prepare for a general networking exam, such as Microsoft's 
Networking Essentials exam. 
KHPL: 004.6 
4/ Computer Networks: A Systems Approach/ Larry L. Peterson, Bruce S. Davie 
.- Boston.: Morgan Kaufmann, 2003 .- 813 p; 24 cm. 
 Computer networks: a systems approach  provides the network applications 
programmer with detailed information about how networks do their thing. While 
Computer Networks is neither a user manual nor a technical reference, it provides an 
in-depth background on how network architectures and protocols work. The 
concluding chapters talk about traffic management, congestion reduction, and high-
speed networking technologies. 
KHPL: 004.6 
 
 
5/ Communication networks a first course/ Jean Warland .- Boston.: Mc Graw 
Hill, 1998 .- 336 p; 23 cm. 
  

The second edition of Communication Networks is designed for junior level 
engineering and computer science students with no prior knowledge of 
communication theory and computer networks. It is self-contained and fuses together 
descriptions of concrete networks with a conceptual understanding of the subject to 
further student understanding.  
KHPL: 004.6 
 
 
6/ Data Communications and Networking / Behrouz A. Forouzan.- Boston.: Mc 
Graw Hill, 2001 .- 908 p; 24 cm.  

 
Data Communications And Networking provides a thorough introduction to the 

concepts that underlie networking technology. This book is accessible to students 
without technical backgrounds, and also provides material comprehensive enough to 
challenge the more experienced student. The seven-layer OSI model is used as a 
framework to provide the background necessary for explaining networking theory and 
showing interlying dependencies. This book includes new exercises and some more 
challenging ones. In addition, he has increased coverage of some new topics in 
networking such as some of the new encoding systems, fast Ethernet, 100VganyLan, 
ADSL and DSL. 
KHPL: 004.6 
 
 
7/ Network simulation experiments manual/ Emad Aboelela.- Boston.: Morgan 
Kaufmann, 2003.- 176 p; 23 cm. 
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Lab manual that runs through simulation experiments based on OPNET 
software and that is closed tied to the material in Peterson ? OPNET IT providing a 
virtual environment for modeling, analyzing, and predicting the performance of IT 
infrastructures, including applications, servers, and networking technologies. 
KHPL: 004.6 
 
8/ Understanding and using the Internet/ Bruce J. McLaren.- New York.: WEST, 
1997.- 265 p; 27 cm. 

It is our intention to offer a book that not only teaches how to use the Internet, 
but in addition examines the larger issues dealing  with information found on the 
Internet. Students are first walked through simple activities. Then more advanced 
simply how. The writing style is straightforward and friendly.(This effective book 
teaches users the fundamental skills and knowledge needed to quickly master and use 
the Internet. Users get a complete understanding of the concepts behind the Internet 
as a tool and are provided with Guided Activities to get them actually using it.) 
KHPL: 004.67 
 
 
9/ Computer Systems: A Programmer's Perspective/ Randal E. Bryant, David R. 
O'Hallaron .- New Jersey.: Prentice Hall, 2003.- 978 p; 25 cm. 
  

This book explains the important and enduring concepts underlying all 
computer systems, and shows the concrete ways that these ideas affect the 
correctness, performance, and utility of application programs. The book's concrete 
and hands-on approach will help readers understand what is going on “under the 
hood” of a computer system. This book focuses on the key concepts of basic network 
programming, program structure and execution, running programs on a system, and 
interaction and communication between programs. For anyone interested in computer 
organization and architecture as well as computer systems 
KHPL: 004 
 
 
10/ Cryptography and Network Security: Principles and Practice/ William 
Stallings .- United State of America .: Prentice Hall, 2006 .- 680 p; 24 cm. 
  

This book provides a tutorial survey of network security technology, discusses 
the standards that are being developed for security in an internetworking 
environment, and explores the practical issues involved in developing security 
applications. And It provides comprehensive and completely up-to-date coverage of 
computer organization and architecture including memory, I/O, and parallel systems. 
The text covers leading-edge areas, including superscalar design, IA-64 design 
features, and parallel processor organization trends. It meets students' needs by 
addressing both the fundamental principles as well as the critical role of performance 
in driving computer design. Providing an unparalleled degree of instructor and 
student support, including supplements and on-line resources through the book's 
website, the sixth edition is in the forefront in its field. 
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KHPL: 004.65 
 
 
11/ Wide area networks/ Patrick Regan .- New Jersey.: Prentice Hall, 2004 .- 654 
P; 23 cm. 
  

This book covers everything that users need to know about the installation and 
configuration of a local area network. With its no-nonsense and easy-to-read format, 
the book provides enough detail to allow full understanding of how networking 
technology, protocols, and services work together so that users can install, configure, 
and troubleshoot a wide area network. It provides comprehensive coverage of the OSI 
model and LAN technology; voice, video, and data traffic; then discusses TCP/IP and 
IPX protocol suites with an emphasis on IP addressing. It emphasizes Cisco switches, 
followed by WAN technology, routers, and routing protocol, and covers WAN 
security, voice communications, and wireless technology. 
KHPL: 004.67 
 
 
12/ Java: An Introduction to Computer Science and Programming/ Walter 
Savitch.- New Jersey.: Prentice Hall, 2001 .- 1049 p; 23 cm.  
  

This book is designed to teach students basic problem-solving and 
programming techniques and is not simply a Java syntax book. The book contains 
numerous case studies and programming tips, as well as many other sections that 
explain important problem-solving and programming techniques, such as loop design 
techniques, debugging techniques, style techniques, abstract data types, basic object-
oriented programming including event-driven programming, and other computer 
science topics. Object-Oriented and Traditional Techniques   
KHPL: 005.133 
 

 
13/ Using HTML 4 / Lee Anne Phillips .- U.S.A.: QUE, 1998 .- 688 p; 23 cm 

 
By covering all of the tasks associated with creating a Web page with HTML, 

Using HTML 4 provides the perfect reference for readers who need quick answers to 
their HTML questions. The key features of this book are: -Creating The Basic Web 
Page. -Including Images and Multimedia. -Controlling Presentation. -Adding 
Interactivity. -Advanced Topics. -HTML Publishing. 
KHPL: 005.12 
 
 
14/ Theory and problems of  Programming with structured basic/ Byron S. 
Gottfried .- New York .: Mc Graw Hill, 1993 .- 421 p; 28 cm. 
  

Today's most popular programming language is taught here with the up-to-date 
features of its use. Students will learn to enjoy developing logical, efficient and 
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orderly programs, and can do so with this study guide almost immediately! Most of 
the nudreds of programming and answered drill problems require no special 
mathematic or technological background. Five appendixes summarize, for ready 
reference, the principle features of both True BASIC and QuickBASIC/QBASIC. 
KHPL: 005.133 
 
15/ Networking complete .- U.S.A.: Sybex, 2002 .- 999 p; 21 cm. 

With Networking Complete, you'll learn about designing, installing, 
maintaining, and administering networks using a variety of operating systems, 
including Windows 2000, Mac OS, NetWare 6, Linux, and UNIX. You'll quickly take 
advantage of all that networking has to offer. Get up to speed with the basics, then 
move on to develop intranet systems. Finally, an extensive section on network security 
and firewalls will help you ensure the reliability and security of your home or 
business network. 
KHPL: 004.65 
 
 
16/ Java How to Program/ H.M.Deitel, P.J.Deitel.- New Jersey.: Prentice Hall, 
2002 .- 1546 p; 23 cm. 
  

Java™ has revolutionized software development with multimedia-intensive, 
platform-independent, object-oriented code for conventional, Internet-, Intranet- and 
Extranet-based applications and applets. In Java How to Program, Fourth Edition the 
Deitels introduce the fundamentals of object-oriented programming in Java. The 4th 
edition includes an optional 180-page case study that introduces object-oriented 
design with the UML. Key 4th edition topics include:Applications/Applets, Swing 
GUI/Event Handling, Classes/Objects/Interfaces, Encapsulation /Inner Classes, 
OOP/Inheritance/Polymorphism, Data Structures/Collections, Files /Streams 
/Serialization, ... 
KHPL: 005.133 
 
 
17/ Java Developer's Guide/ Jamie Jaworski .- Indiana.: Sams.net, 1996.- 729 p; 
25 cm. 
  

A developer's guide provides a wealth of examples that demonstrate how to 
create powerful web applications, covering such topics as adding applets to HTML 
pages, the HotJava browser, and integrating animation and audio. Original. 
(Intermediate).Java Developer's Guide teaches developers everything they need to 
know to effectively develop Java applications. - Covers Java interface, VRML 
extensions, security, and more. Including contents of  Introduction to Java;  
Programming in Java;  Using the Java API;  Window programming;  Network 
programming;  Programming the Web with applets and scripts;  Extending Java;  
Appendixes.  
KHPL: 005.133 
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18/ Data structures & other objects using Java/ Michael Main.- Boston.: Prentice 
Hall, 2006.- 806 p; 25 cm.  
  

This book takes a gentle approach to the data structures course in Java. It 
offers an early, self-contained review of object-oriented programming and Java to 
give students a firm grasp of key concepts, and allows those experienced in other 
languages to adjust easily. The book also offers a flexibility which allows professors 
such options as emphasizing object-oriented programming, covering recursion and 
sorting early or accelerating the pace of the course. This title meets the needs of 
professors searching for a book to balance the introduction of object-oriented 
programming and data structures with Java. 
KHPL: 005.133 
 
 
19/ Using Java workshop/ Clayton Walnum.- U.S.A.: QUE, 1996 .- 425 P; 25 cm 
  

Java Workshop is SunSoft's recently announced Java visual development 
environment with a web browser interface, debugger, project manager, and other 
tools to make Java development easier for Windows 95 and NT and Solaris. This book 
covers essential Java programming tasks as well as advanced topics such as 
additional Java classes included with Java Workshop and C++ integration in Java.  
KHPL: 005.133 
 
 
20/ Teach yourself windows 95 programming in 21 days/ Charles Calvert.-  
Indiana.: SAMS, 1259 p; 25 cm. 
  

Sequel to the best-selling Teach Yourself Windows Programming in 21 Days. 
Features all the new programming protocols and functions involved with the latest 
version of Microsoft Windows. Covers topics including building projects, creating 
Windows message". Covers Windows 95 Programming. 
The book provides four different sample programs that explore threads. I show how to 
create simple threads, how to manage multiple threads, and how to synchronize 
threads so that they can share access to your program"s variables and resources. In 
particular, you will encounter discussions of key threading technologies such as 
mutexes and critical sections.  
KHPL: 005.268 
 
 
21/ Microsoft frontpage 97: At a glance/ Stephen L Nelson.- Janpan.: Microsoft 
Press, 260p; 18 cm. 
  

Microsoft FrontPage 97 is a powerful Web authoring package so 
comprehensive that it can be daunting to know where to begin. Its visual references 
provide a complete overview using graphics and dialog boxes marked with 
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explanations and numbered steps. A generous supply of clearly-worded tips and 
examples make this a good book to have on your desk while exploring FrontPage 97. 
At a Glance books provide a quick, visual, step-by-step reference for easy access.  
KHPL: 005.3 
 
 
22/ Win32 system programming /Johnson M. Hart.- Canada.: Addison - Wesley 
developers, 361 p; 25 cm. 
  

Win32 System Programming begins with file I/O in Windows NT (and Windows 
95) and moves on to more advanced topics, such as structured exception handling, 
memory-mapped files, and security. The author then proceeds to multitasking in 
Win32, including the basics of creating and managing multiple threads, interprocess 
communication (through named pipes), and thread synchronization. These latter two 
topics adopt an older-style client-server approach, but there is a chapter on creating 
Microsoft ISAPI .DLLs on a Web server that shows how system programming is still a 
very vital area of programming. The book closes with a discussion of "fibers," which 
are a quick fix to porting Unix-style applications to Win32, and with a quick look at 
the Windows Registry. Short programming exercises at the end of each chapter make 
this book a natural fit for the classroom or for anyone needing a digestible 
introduction to the parts of Windows programming that users never see. 

With win32 system programming, you can capitalize on your knowledge of 
high-end operating systems such as UNIX, MVS, and VMS to learn windows system 
programming quickly. The book presents the core operating system services of wine 
32, the common API for the windows 95 and widows NT operating systems. It explains 
win 32 functions clearly, with numerous comparisons to corresponding UNIX calls, 
and highlights features unique to win32.  Focuses on Win32 system services for 
Windows 95 and Window NT; 2. Covers I/O, security, memory management, 
processes, threads, and synchronization; 3. Includes numerous practical examples 
and comparisions of Win 32 and UNIX functions. 
KHPL: 005.268 
 
 
23/ Data Structures, Algorithms, And Applications In C++/ Sartaj Sahni .- 
Boston.: Mc Graw Hill, 1998.- 824 p; 23 cm.  
  

This text provides students with an introduction to data structures and 
algorithms. It emphasizes algorithm analysis and the development of efficient code, 
and includes important background material. Divided into three parts, the text 
features Data Structure Application sections at the end of each chapter in part two, 
Algorithm Application sections in each design method chapter in part three, and a 
gradual development of C++ features not found in C to help students with either a 
background in C or C++ to comprehend topics in the book. --This text refers to an out 
of print or unavailable edition of this title.  
KHPL: 005.133 
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24/ Visual C++ projects/ Yashavant P Kanetkar .- Singapore.: Tech Publications, 
2000.- 345 p; 21 cm. 
  

This book shows you how to incorrporate these and many other features into 
full fledged softwares like: Screen saver, animated icon, splash screen, tip of the day, 
memory game, calculator, bow and arrow, calendar,… 
KHPL: 005.133 
 
 
25/ Program Development and Design Using C++/ Gary J.- Bronson .- Australia.: 
Brooks/Cole, 2000 .- 988 p; 27 cm.  
  

This book includes algorithm development, problem solving, and computer 
science concepts. Bronson presents a depth-first linear progression that guides 
readers through procedural orientation, object orientation and data structures. The 
early coverage of procedural basics makes C++ accessible to a beginning audience. 
Part II on Object-Oriented Programming in C++ and Part III on Data Structures are 
interchangeable, giving readers the flexibility to familiarize themselves with these 
concepts in either order.  
KHPL: 005.133 
 
 
26/ TCP/IP Illustrated, Volume 3: TCP for Transactions, HTTP, NNTP, and the 
UNIX Domain Protocols/ W. Richard Stevens.- Boston.: Addison – Wesley, 
1994.- 328 p; 23 cm. 
  

Volume 3 provides detailed coverage of four essential topics with which today's 
TCP/IP programmers and network administrators must be thoroughly familiar: 
T/TCP (TCP for Transactions), an extension to TCP that makes client-server 
transactions faster, more efficient, and more reliable; HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol), the foundation for the rapidly expanding World Wide Web; NNTP (the 
Network News Transfer Protocol), the basis for the Usenet news system; and UNIX 
Domain Protocols, a set of protocols used heavily in UNIX implementations. 
KHPL: 004.62 
 
 
27/ TCP/IP Illustrated, Volume 2:The Implementation/ Gary R. Wright, W. 
Richard Stevens.- Boston.: Addison – Wesley, 1994.- 328 p; 23 cm. 
  

Combining 500 illustrations with 15,000 lines of real, working code, TCP/IP 
Illustrated, Volume 2 uses a teach-by-example approach to help you master TCP/IP 
implementation. You will learn about such topics as the relationship between the 
sockets API and the protocol suite, and the differences between a host implementation 
and a router. In addition, the book covers the newest features of the 4.4BSD-Lite 
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release, including multicasting, long fat pipe support, window scale, timestamp 
options, and protection against wrapped sequence numbers, and many other topics. 
KHPL: 004.62 
28/ TCP/IP Illustrated, Volume 1:The Protocols/ W. Richard Stevens.- Boston.: 
Addison – Wesley, 1994.- 576 p; 23 cm. 
  

This book includes 30 chapters: Link layer; Internet protocol; Address 
resolution protocol, Reverse address resolution protocol; Internet control message 
protocol; Ping program; Traceroute program; Routing; Dynamic routing protocols; 
User datagram protocol, … 
KHPL: 004.62 
 
 
29/ Data structures and algorithms in C ++/ Adam Drozdek.- Australia.: Brooks/ 
Cole, 2000 .- 650 p; 23 cm.  
  

This text emphasizes the connection between data structures and algorithms; 
carefully presents the difficult subject of recursion; Offers a case study in every 
chapter; Introduces the standard template library and intergrates it in the case 
studies; Provides programming assignments in all but the first chapter 
KHPL: 005.133 
 
 
30/Data communications and networking/ Forouzan Behrouz A.- Boston.: Mc 
Graw Hill, 2001.- 908 p; 23 cm. 
  

This book is designed for students with little or no background in 
telecommunication or data communication.  The first nine chapters emphasize the 
physical layer, particularly needed for students with no background in networking 
and telecommunications. Chapter 10 through 12 describe all issue related to local 
area networks. Chapter 13 discusses metropolitan area networks...... 
KHPL: 004.6 
 
 
31/ Data structures and other objects using C++/ Michael Main, Walter Savitch.- 
Boston.: Addison Wesly, 2001.- 781 p; 23 cm 
  

This book provides the phases of software development; abstract data types and 
C++ classes; Container class; Pointers and dynamic arrays; Linked lists; Software 
development with templates, iterators, and the standard library;...  
KHPL: 005.73 
 
 
32/ How the world wide web works/ Chris Shipley, Matt Fish.- U.S.A.: Ziff Davis, 
1996 .- 175 p; 25 cm 
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Consisting of four parts: Building blocks of the world wide web ; The client/ 
server model of the web; Multimedia on the web; Putting the web to work. 
004.678 

 
 

150. PSYCHOLOGY 
 
 
 

33/ Psychology and life/ Philip G. Zimbardo, Richard J Gerrig.- New York.: 
HarperCollins College, 1995 .- 712 p; 28 cm. 
  

This book emphasizes the science of psychology, with a special focus on 
applying that science to students' daily lives. Sensation, Perception, Biology, 
Motivation, Emotion, Development, Heath, Cognition, Intelligence, Learning, 
Memory, Personality, Stress, Social Psychology, History of Psychology,Research 
Methods, Disorders and treatments. Intro to Psych.  
KHPL: 150 
 
 
34/ Psychological anthropology/ Philip K. Bock .- London.: Praeger, 1994.- 404 p; 
21 cm. 
  

This handbook is organized in two parts. The first is an historical overview of 
the field from 1920 to the present, outlining the major schools and approaches that 
have contributed to psychological anthropology. The second part is a series of 
chapters on research topics and methods, such as child development, dreams, 
discourse, and the arts, showing the contribution of these topics to our understanding 
of the relationship between cultural and individual phenomena.The book reflects 
diverse viewpoints and provides a current treatment of ideas and techniques, critical 
examinations of research, and extensive bibliographic information. 
KHPL: 155.8 
 
 
35/ Dictinary of development psychology/ Ian Stuart – Hamilton.- London.: 
Jessica Kingsley, 1995 .- 168 p; 21 cm. 
  

This book provides over 2500 definitions of key terms in the field of 
developmental psychology, including ageing. Covering both American and British 
terms and systems, the work gives clear and comprehensive definitions of 
psychometric and other tests of psychogical development, and general developmental 
terms. 
KHPL: 155 
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36/ Research design and methods: A process approach/ Kenneth S. Bordens, 
Bruce B. Abbott.- London.: Mayfield, 1998.- 526 P; 23 cm. 
  

RESEARCH DESIGN AND METHODS: A PROCESS APPROACH, offers 
students an in-depth introduction to the process of research design and methods. It is 
distinguished by its application of the process approach, a proven strategy for guiding 
students at each step in designing, conducting, and evaluating psychological research.  
KHPL: 150.72 
 
 
37/ Personal psychology for life and work/ Rita K. Baltus.- New York.: McGraw 
Hill, 1994.- 442 p; 25 cm.  

 
The fourth edition of this popular text-workbook prepares students to 

successfully meet many challenges in their personal lives and careers. The text equips 
students with a basic understanding of psychological principles and shows how to 
apply these principles in a variety of situations. Personal Psychology for Life and 
Work emphasizes the need for developing problem-solving and communications skills 
and for learning to effectively manage stress and conflict. 
KHPL: 158 
 
 
38/ Methods in behavioral research/ Paul C. Cozby.- Boston.: McGraw Hill, 
2000.- 370 p; 23 cm. 
  

This book combines  helpful pedagogy and rich examples and incorporates 
learning objectives, illustrative graphics, and activities to increase student 
involvement. It presents forteen major contents such as scientific understanding of 
behavior, where to start, ethical research, studying behavior, measurement concepts, 
observing behavior, ... 
KHPL: 150.72 
 
 
39/ Envisioning information/ Edward R. Tufte .- America.: Graphics Press, 2005 
.- 126 p; 30 cm.  

 
Author presents a collection of some the best examples of information design 

ever invented, and some of the worst examples. And then he goes into the underlying 
principles that make the great ones sing out. This book will be really helpful to any 
web page designer, UI designers, statisticians, cartographers, scientists, or anyone 
concerned with presenting dense information in a clear way. There is a chapter on 
presenting multiple dimensional data on a flat, 2D paper that all by itself is worth the 
price of the book. Then there's the chapter on "Small Multiples" which presents 
wonderful examples of how to show patterns and changes.  
KHPL: 020 
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40/ Digital Libraries: research and technology advances/ nabil R.Adam, Bharat 
K. Bhargava, Milton Halem…- Germany.: Springer, 1996.- 290 P; 23 cm. 
  

This book constitutes a carefully arranged selection of papers presented st the 
forum on research and technology advances in Digital Libraries, ADL’95. Besides 15 
revised refereed technical papers the book presents four invited surveys by key 
persons heading institutions or projects esentially advancingthe state of the art in the 
area. The technical papers are organized in sections on visualization, document 
handling and document retrieval, network-based information and resource discovery, 
and design issue and prototyping. 

This book constitutes a carefully arranged selection of papers presented at the 
Forum on Research and Technology Advances in Digital Libraries, ADL'95, held in 
McLean, Virginia, USA in May 1995.Besides 15 revised refereed technical 
contributions, the book presents four invited survey papers by key persons heading 
institutions and projects essentially advancing the state of the art: France Cordova 
(NASA), James H. Billington (The Library of Congress), Raj Reddy (CMU), and Larry 
Smarr (NCSA, University of Illinois). The technical papers are organized in topical 
sections on visualization, document handling and information retrieval, network-
based information and resource discovery, and design issues and prototyping. 
 This book coherently documents the results and experiences of a major digital 
library pilot effort, the MeDoc project (Multimedia Electronic Documents). This two-
year project was initiated by the German Informatics Society (GI) and involved 
authors, publishers, librarians, and computer science departments. The prototype 
distributed digital library system developed during the initiative was operated in a 
nationwide trial for several months. The book presents the technical and operational 
results achieved during the project as well as input from foreign digital library 
activities. Besides professionals active in the area of digital library research and 
design, this book addresses librarians and others engaged in scientific publishing.  
KHPL: 025.00285 
 
 
41/ The visual display of quantitative information/ Tufte Edward R.- America.: 
Graphics Press, 2001.- 197 p; 30 cm. 

 
This book presents two chapters. First, the concept of normal distribution is 

wonderfully illustrated on page 140. Here the reader is reinforced with the notion that 
in the normal course of human events, cultural/social/behavioral/ psychological 
phenomena usually fall into the shape of a normal distribution. Second, author 
continues his unrelenting pattern to reinforce the importance and impact of 
illustrations in understanding complex concepts. In particular, page 176 demonstrates 
the impact of Napoleon's march to Moscow. The illustration is both profound and 
eerie. 
KHPL: 020 
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42/ How to build a digital labrary/ Ian H Witten, David Bainbridge.- Boston.: 
Morgan Kaufmann, 2003 .- 518 p; 27 cm. 

  
This book offers all the knowledge and tools needed to construct and maintain a 

digital library- no matter how large or small. Two internationally recognized experts 
provide a fully developed, step by step, as well as the software that makes it all 
possible. Including contents such 1. Orientation: the world of digital libraries; 2. 
Preliminaries: sorting out the ingredients; 3. Presentation: user interfaces; 4. 
Documents: the raw material; 5. Make up and metadata: Elements of organization; 6. 
Construction: building collections with greenstone; ... 
KHPL: 025.00285 
 

 
 

300. SOCIAL SCIENCES 
 
 
43/ Readings in sociology/ Warren Kidd, Mark Kirby, Francine Koubel, John Barter, 
…- Britain.: Heinemann, 1998.- 602 p; 30 cm.  

 
Readings in sociology is an up-to-date reader for sociology students which 

covers all the topics on AS and A level syllabuses. The book includes: extracts from 
the founding fathers, classical works and recent research which can be used for 
examination work and reading around the syllabus; helpful introductions to each 
theme and reading explaining why the extracts are important and how they relate to 
other areas; explanations of keywords which are highlighted in each extract; 
questions at the end of each extract to help develop the skill of sociology; suggestions 
for further reading and ideas for coursework. 
KHPL: 301 
 
 
44/ Sociology in perspective/ Warren Kidd, Mark Kirby, Francine Koubel, John 
Barter, …- Birtain.: Heinemann, 1997.- 825 p; 30 cm. 

 
This book provides comprehensive coverage of the AEB, IBS and other AS and 

A level syllabuses; is fully up-to-date and intergrates new developments such as 
globalization, post modernism, feminism and the new right along with older 
perspectives such as functionalism, interactionism and marxism; promotes an active 
approach to learning through the inclusion of activities which are clearly linked to 
developing the skill of knowledge and understanding, interpretation and 
application/analysis and evaluation. 
KHPL: 301 
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45/ Introduction to Sociology / Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard P. 
Appelbaum .- New York.: Norton & Company, 2007.- 683 p; 30cm.  
  

Contents include five parts: Part one: The study of Sociology, Part two: The 
individual and sociaety; Part three: Structures of power; Part four: Social 
Institutions; Part five: Scial change in the Modern World,....., vocabulary Flashcards, 
Analyzing the data graphs and exercises, Practicing sociolygy data exercises that 
challenge you to apply concepts using recent real - world data,... 
 

Introduction to Sociology, Sixth Edition, organizes the core concepts of modern 
sociology around the unifying theme of globalization. Taking a comparative 
approach, the authors examine American society in a global and historical context, 
underscoring the wide diversity of social forms and social change. The authors 
emphasize the connections between American and world societies and the integral 
role of individuals in shaping both local and global society.between American and 
world societies and the integral role of individuals in shaping both local and global 
society. Retaining the hallmark clarity of previous editions, the Sixth Edition has been 
updated to reflect the most recent sociological research and data. This edition also 
offers expanded in-text pedagogy and exceptional print and multimedia resources for 
students and instructors.  
KHPL: 301 
 
 
46/ Introduction to sociology/ Henry L. Tischler .- United States.: Wadsworth 
Publishing, 2007 .- 634 p; 30 cm. 
 Part 1: The study of society; Part 2: The individual in society; Part 3: Social 
inequality; Part 4: Institutions; Part 5: Social change and social issues. ... 
KHPL: 301 
 
 
47/ Social mechanisms: An analytical approach to social to social theory/ Peter 
Hedstrom, Richar Swedberg.- America.: Cambridge, 1998 .- 339 p; 21 cm 

 
The mechanism approach calls attention to an intermediary level of analysis, 

in-between pure description and story-telling, on the one hand, and grand theorizing 
and universal social laws, on the other. These essays, written by prominent social 
scientists, advance criticisms of current trends in social theory and suggest alternative 
approaches. For social theory to be of use for the working social scientists, it must 
attain a high level of precision and provide a toolbox from which middle range 
theories can be constructed.  
KHPL: 301.01 
 
 
48/ Applications communication: For personal and professional contexts/ James 
Payne, Diana Carlin.- America.: Clark, 2001.- 525 p; 23 cm 
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This book is designed to help you with this first goal, and then to give you the 

kind of information you'ss need for personal reflection, interaction with others, and 
planning for your future communication. It illustrate the importance of oral 
communication in daily life, discuss social and ethical responsibilities of our 
communication decisions. 
KHPL: 302.2 
 
 
49/ International relations theory: Realism, pluralism, globalism and beyond/ 
Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi.- Boston.: Allyn and Bacon, 1998 .- 509 p; 30 cm 
  

This book consists of six parts: Theory, images and International relations: an 
introduction; Realism: The state, power and the balance of power; Pluralism: 
Decision making, transnalism, and interdependence; Globalism: Dependency and the 
capitalist world system; .. 
KHPL: 327 
 
 
50/ Between peace and war: The nature of international crisis/ Richard  Ned 
Lebow.- London.: The Johns Hopkins, 349 p; 30 cm. 
  

This book presents three parts such as: The origins of crisis; The politics of 
crisis; Crisis and international relations. 
KHPL: 327.16 
 
 
50/ The rebirth of Europe/ Elizabeth Pond.- Washington.: Brookings Institution 
Press, 1998.- 290 p; 30 cm. 
  

Introducing images of Europe; The European community; German Unification 
and Maastrcht, 1989-93; Present at the second creation: NATO; Present at the 
second creation: The EU and European monetary union crisis, 1994;... 
KHPL: 327.4 
 
 
51/ Fifty key thinkers in international relations/ Martin Griffiths.- London.: 
Routledge, 1999.- 281 p; 30 cm 
  

This book presents contents such as realism, liberalism, radical/ critical theory, 
theory of internatinoal society, international organisation, postmodernism, gender 
and sociology/ theories of the state, theories of the nation, ... 
KHPL: 327 
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52/ Introduction to international relations/ Robert Jackson, Georg Sorensen.- 
N.Y.: Oxford, 294 p; 30 cm. 
  

This book includes main contents: Why study IR?, IR as an academic subject, 
realism, liberalism, international society, international political economy, 
methodological debates, new issues IR,... 
KHPL: 327 
 

 
53/ Foreign policy in world politics/ Roy C. Macridis.- U.S.A.: Prentice Hall, 
1992.- 416 p; 30 cm. 
  

This book presents contents as introductory remarks; Bristish foreign policy: 
tradition and change; French foreign policy; The foreign policy of the federal 
republic of germany: tradition and change; The foreign policy of the European 
community: dream or reality?; ... 
KHPL: 327 
 
 
54/ Neorealism and neoliberalism: The comtemporary debate/ David A. 
Baldwin.- N.Y.: Columbia, 1993.- 377 p; 30 cm 
  

This book presents contents as introduction; The neoliberal challenge and 
neorealist response; Extension of the debate; Reflections on the debate. 
KHPL: 327 
 

 
330. ECONOMICS 

 
 
 
55/ Annual editions: Economics 01/02 .- America.: McGraw Hill, 2001.- 213 p; 30 
cm. 
  

Annual editions: Economics 01/02 is one in a series of over seventy-five 
volumes, each designed to provide convenient, inexpensive access to a wide range of 
current, carefully selected articles from some of the most respected magazines, 
newspapers and journals. It provides effective and useful perspectives on today's 
important topics in the study economics. 
KHPL: 330.905 

 
 

56/ Economics of social issues/ Ansel M Sharp, Charles A Register, Paul W 
Grimes .- Boston.: McGraw Hill, 2002 .- 443 p; 25 cm. 
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This book introduces the social issues approach to the teaching of economic 
principles. First, it is introduces and discusses the important aspects of a 
contemporary social issue. Next, it develops the economic concepts and principles 
germane to the issue. Finally, the authors apply these principles to the issue in order 
to discover if there are ways that help us resolve the issue. 
KHPL: 330 
 
 
57/ Economics: Principles, problem and policies/ Campbell R. McConnell, 
Stanley L. Brue.- Boston.: McGraw Hill, 1998.- 849 p; 27 cm. 
  

This book presents nine major parts such as an nitroduction to economics and 
the economy; national income, employment, and fishcal policy; Money, banking, and 
monetary policy; Problems and controversies in macroecomics; Microeconomcis of 
product markets; Microeconmics of resource markets; Microeconomics of 
government;... 
KHPL: 330 
 
 
58/ Managerial economics/ Mark Hirschey, James L. Pappas.- San Diego.: The 
Dryden Press, 1993.- 491 p; 30 cm.  
  

This book provide a solid foundation of economic understanding for use in 
managerial decision making. It offers a practical treatment of economic theory and 
analysis in an intuitive, calculus-based format. Its focus is on presenting those aspects 
of economic theory and analysis that are most relevant to students of business 
administration, and a wide variety of examples and simple numerical problems are 
used to illustrate the application of managerial economics to a vast assortment of 
practical situations. The nature of the decision process and the role that economic 
analysis plays in that process are emphasized throughout. This major revision is 
designed to maximize accessibility for a student audience with little or no background 
in economics, and no previous training in calculus.  
KHPL: 330.068 
 
 
59/ Drucker on Asia : A dialogue between peter Drucker and Isao Nakauchi/ 
Peter F. Drucker, Isao Nakauchi .- America.: Butterworth & Heinemann, 1997 .- 
192 p; 21 cm. 
  

Drucker on Asia addresses what do these economics changes mean for an 
individual country and its economy?, the dangers and opportunities of China- too 
great to be ignored, the rebirth of Japan- what Janpan needs to do in order to achieve 
the 'third economic miracle', the business of change- what do these changes mean to 
society; the individual professional and executive? 
KHPL: 330.5 
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60/ Classical Keynesianism, monetary theory and the price level/ Sidney 
Weintraub.- New York.: Chilton Company, Book Division, 1961 .- 190 p; 19 cm. 
 This book attempts to fill in gaps and answer several queries raised in 
connection with the author's previous publication on the theory of the price level and 
the role of monetary and wage policy in controlling inflation. There are essentially 
tow major theories of the price level; those which emphasize the force of money 
supplies and those which stress the magnitude of money wage changes,... 
KHPL: 330.401 
 
 

340. LAW 
 
 
 
61/ Administrative justice: Some necessary reforms/ Patrick Neill .- New York.: 
Oxford – Clarendon, 1988.- 449 p; 21 cm 
 
 This book contains the results of the Committee's work, which include: urging 
the adoption of a claerand authoritative statement of administrative law principles, 
the adoption of codes of practice by goevernment agencies, examination of the role of 
the Ombudsman, some suggestions about remedies, and the function of official 
inquiries. 
KHPL: 344.102 6 
 
 
62/ Modern employment law: A guide to job security and safety/ Michael 
Whincup.- Great Britain.: Butterworth – Heinemann, 1995.- 362 p; 23 cm 
 
 This book includes a full account of the rights and duties of individua; 
employees as regards unfair dismissal and protection against discrimination. It 
consists of tow parts: Security of employment; Safety at work. 
KHPL: 344.1041 
 
 
63/ International conflict resolution: The U.S.USSR and Middle East Cases / 
Louis Kriesberg.- London.: Yale University Press, 1992.- 275 p; 23 cm. 
 
 This book consists of nineteen chapters: The quest for Peace; The U.S.USSR 
and Middle East Cases; Taking initiatives; Accounting for the initiatives; Starting 
negotiations; The nagotiation of agreements; The consequences of agreements; .. 
KHPL: 341.5 2 
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420 – 490. SPECIFIC LANGUAGES 
 
 
 
64/ Paragraphs and essays/ Lee Brandon.- U.S.A.: Houghton Mifflin, 2001 .- 506 
p; 27 cm. 
  

A mid-level worktext with readings and a handbook, Paragraphs and Essays 
provides an integrated approach to the writing process and the rhetorical modes 
typically covered in freshman composition classes. The eighth Edition retains 
Brandon's friendly, informal tone, engaging exercises, and offbeat readings that 
encourage developmental students to persevere and become confident, competent 
writers. Detailed student examples illustrate each stage of Brandon's three-step 
approach to the writing process and reinforce key principles and model good writing.  
KHPL: 420 
 
65/ Longman Language Activator - World's First Production Dictionary/ 
Longman Group .- America.: Longman, 1993.- 1587 p; 23 cm. 
  

The Longman Language Activator helps you expand your vocabulary and 
increase your proficiency in English, choose the right word or phrase to express your 
ideas, … 
KHPL: 423 
 
 
66/ Business for intermediate GNVQ/ John Gardner.- Britain.: Stanley Thornes, 
1995.- 269 p; 30 cm. 
  

This book consists of four units, such as Business organisations and 
employment, people in business organisations, comsumers and customers, Financial 
and administrative support. The aim of this book is to enable you to produce a 
complete portfolio of evidence to cover all the mandatory units of the intermadiate 
business GNVQ. Each unit, elements, and performance criterion set against the range 
is covered both in the text and in the work which you need to do to compile a 
portfolio. 
KHPL: 428 
 
 
67/ Business English/ Jeanne Reed, Mary Lu Suri, John A. Kushner.- New York.: 
Glencoe, 2000.- 153 p; 23 cm 
  

This book is about: Sentence development to express your ideas clearly and 
fully: Verb usage to inject action, color and meaning into your sentences; Noun and 
pronoun usage to make your meanings clear and precise; Adjective, adverb, 
conjunction and preposition selection to convey your thoughts clearly and correctly; 
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Punctuation marks to help the reader understand the meaning of a written message; 
Editing techniques to assist you in discovering errors in written work. 
KHPL: 420.658 
 
 
68/ Beyond methods: Components of second language teacher education/ 
Kathleen Bardovi Harlig, Beverly Hartford.- Boston.: Mc Graw Hill, 1997.- 224 
p; 23 cm 
  

This book introduces language teachers, teacher educators and curriculum 
developers to the latest research findings in linguistics and second language 
accquisition, while offering a theoretical basis for making decisions about such things 
as methods, syllabus design, and assessment. It consists of ten chapters: The case for 
psycholinguistics; The place of second language acquisition theory in language 
teacher preparation; ... 
KHPL: 407 
 
 
69/ International business English: Communication skills: Workbook/ Leo Jones, 
Richard Alexander.- New York.: Cambridge, 1995.- 172 p; 23 cm 
  

Each unit in the Workbook contains: follow up grammar exercises, functions or 
reading aloud exercises, work on essential business vocabulary, business-related 
listening comprehension tasks. The workbook material also provides: practice in 
writing letters, telexes, reports,etc; work on prepositions and word -building. 
KHPL: 428 
 
70/ Phonetics/ Peter Roach.- Hong Kong.: Oxford University Press, 2001.- 116 P; 
19 cm   

 
This book introduces the reader to the main areas of phonetics, including how 

speech sounds are made and how phoneticians classify them in certain ways, how 
sounds are transmitted from speaker to hearer, the international phonetic alphabet, 
tones and intonation, acoustics, sound in systems, connected speech, and variation in 
accents. 
KHPK: 421 
 
 
71/ Pronunciation: Clement laroy/ Maley Alan.- New York.: Oxford University 
Press, 2003.- 135 p; 23 cm. 
  

This book consists of four parts such as Tuning in to the language; The best and 
tune of English ( stress, rhythm, and intonation); Approaching speech sounds; 
Correcting... 
KHPL: 414 
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72/ Sociolinguistics/ Spolsky Bernard.- England.: Oxford University Press, 127 
p.- 19 cm. 
  

This book provides a brief but comprehensive introduction to Sociolinguistics, 
the study of ways in which group of people use language. It makes links with related 
disciples such as history, poloitics and gender studies. 
 
 
73/ Psycholinguistics/ Scovel Thomas.- England.: Oxford University Press, 2000.- 
133 p; 19 cm. 
  

This book shows how Psycholinguistics research can act as a window to the 
workings of the human mind such as acquisition, production: putting words in one's 
mouth, comprehension: understanding what  we hear and read,... 
KHPL: 401.9 
 
 
74/ Linguistics/ Widdowson H.G.- England.: Oxford University Press, 2000.- 134 
p; 19 cm. 
  

This book introduces Linguistics, the study of human language. It provides a 
succinct but lucid outline of the ways in which language has been defined, described 
and explored and guides readers towards further exploration of their own. 
KHPL: 410 
 
 
75/ Marketing/ Comfort Jeremy, Brieger Nick.- New York.: Prentice Hall , 1992.- 
185 p; 21 cm. 
  

This book consists of four main contents: Marketing, finance, production and 
operations, personnel,.. 
KHPL: 420.658 8 
 
 
76/ Bridges to academic writing/ Ann O. Strauch.- England.: Cambridge, 2001.- 
240 p; 30 cm. 
  

This book consists of three main sections: Composing: The basics; Composing: 
Responding to outside sources; Suuplementary material for refining skills. 
KHPL: 425 
 
 
77/ Exploring through writing: A process approach to ESL composition/ Ann 
Raimes.- England.: Cambridge, 2000.- 398 p; 25 cm. 
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This book presents three parts: Part 1:Processes; Part 2: Materials: pictures 
and reading; Part 3: Editing: Twenty-one troublespots. 
KHPL: 425 
 
 
78/ Pronunciation games/ Mark Hancock.- England.: Cambridge, 2003.- 108 p.- 
30 cm. 
 This book includes three sections: Section A: Syllables and stress; Section B: 
Sound awareness; Secton C: Connected speech 
421 
 
79/ Business venture 2: Student book/ Barnard Roger, Cady Jeff.- England.: 
Oxford, 2002.- 103 p; 30 cm 
  

It consists of twelve units which aims to prepare learns for a wide range of 
business situation, including meeting people, telephoning, making appointments, 
taking about products and services and handling meetings and discussions. 
KHPL: 420.382 
 
 
80/ Basic English for computing/ Eric H. Glendinning, John McEwan.- England.: 
Oxford, 2002.- 128 p; 30 cm 
  

Contents: everyday ises of computers; Types of computer; Parts of a computer; 
Keyboard and mouse; Input devices; Output devices; Storage devices; Graphical user 
interface;... 
KHPL: 420.004 
 
 
81/ Teaching English pronunciation to Vietnamse learners/ Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A.- Singapore.: Seameo, 1999.- 99 p; 30 cm 
  

Presenting seven chapters: General asumptions; Initial consonants; Vowels; 
Final consonants; Word atress; Sentence stress, rhythm and intonation; Tentative 
model exercise building. 
KHPL: 425 
 
 
82/ Marketing/ Maggie - Jo, St John.- New York.: Prentice Hall, 1992.- 97 p; 21 
cm 

 
Presenting eight units: marketing concepts; Products; Place; Promotion; 

Pricing; Marketing services; International marketing; Marketing and society;... 
KHPL: 420.658 8 
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83/ International express: Elementary: Workbook/ Liz Taylor, Paul Kelley.- New 
York.: Oxford, 92 p; 30 cm 
  

Presenting points of grammar such as present simple, prepositions, Mass and 
count nouns, comparative and superlative adjectives; Language focus, pronunciation, 
worldpower, focus on communication. 
KHPL: 420.382 
 
 
84/ Commercial correspondence/ A. Ashley.- United Kingdom.: , 2003 .- 304 p; 30 
cm. 
  

It shows you how to hadle enquires, payments, banking, insurrance, personnel 
and social correspondence and improves your written style by explaining the 
language of business correspondence,... 
KHPL:420.832 
 
 
 

500. NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS 
 

 
 
85/ Linear algebra/ Stephen H. Friedberg, Arnold J.Insel, Lawrence E.Spence.- 
New Jersey.: Prentice Hall, 2000.- 657 p; 23 cm. 
  

Book presents a careful treatment of the principle topics of linear algebra, and 
illustrates the power of the subject through a variety of applications. It emphasizes the 
symbiotic relationship between linear transformations and matrices, but states 
theorems in the more general infinite-dimensional case where appropriate. Chapter 
topics cover vector spaces, linear transformations and matrices, elementary matrix 
operations and systems of linear equations, determinants, diagonalization, inner 
product spaces, and canonical forms. 
KHPL: 512.5 
  
 
86/ Basic business statistics: Concepts and applications/ Mark L. Berenson, 
David M. Levine.- New Jersey.: Prentice Hall, 1992 .- 953 p; 25 cm. 
  

This book provides basic concepts of business statistics, data collection, 
describing and sumnarizing data, data presentation, using the computer for 
descriptive statistical analysis, basic probability, ... 
KHPL: 519.5 
87/ Basic statistics for business and econnomics/ Douglas A. Lind, Robert D. 
mason, William G. Marchal.- Boston.: Mc Graw Hill – Irwin, 2000.- 546 p; 25 
cm. 
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Basic statistics for business and econnomics is to provide students majoring in 
economics, finance, marketing, accounting, management, and other fields of business 
administration, with an introductory survey of the many business applications of 
descriptive and inferential statistics. 
KHPL: 519.5 
 
 
88/ Endangered species recovery: Finding the lessons improving the process/ Tim 
W. Clark, Richard P. Reading, Alice L. Clarke.- Washington.: Island Press, 1994 
.- 450 p; 22 cm. 
  

This book is about improving endangered species conservation. It focuses on 
the professionals and the organizations who do the work of species restoration. This 
book seeks to learn from lessons of the past in order to improve our chance for 
success in the future. 
KHPL: 591.5 
 
 
89/ Atmosphere, weather and climate/ Roger G. Barry, Rchard J. Chorley.- 
London.: Routledge, 1995 .- 392 p; 25 cm. 
  

Atmosphere, weather and climate provides a thorough introduction to weather 
processes and climatic conditions. It includes contents of atmospheric composition 
and energy, atmospheric moisture, atmospheric motion, ai masses - fronts and 
depressions, weather and climate in temperate latitudes, tropical weather and climate, 
small-scale climates,.. 
KHPL: 551.5 
 
 
90/ Advanced engineering mathematics/ Erwin Kreyszig.- New York.: John 
Wiley & Sons, 1999.- 1156 p; 25 cm. 
  

This book introduces students of engineering, physics, mathematics, and 
computer science to those areas of mathematics which, from a modern point of view, 
are most important in connection with practical problem. 
KHPL: 510 
 
 
91/ Roller coaster science: 50 wet, wacky, wild, dizzy experiments about things 
kids like best/ Jim Wiese.- New York.: John Wiley & Sons, 1994.- 113 p; 26 cm. 
  

This book is full of information and simple science experiments that will help 
you to discovermore about how things work and why things happen in the world 
around you. This book is divided into sections based on general topic areas: 
playgrounds, amusement parks, recreational activities, games, and fun foods. 
KHPL: 507.8 
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92/ Mathematics for engineering/ W. Bolton.- Boston.: Newnes, 1996.- 305 p; 23 
cm 
  

This book provides a comprehensive coverage of yhe mandatory unit in 
Mathematics for engineering for the advanced GNVQ in engineering. It aims to 
development of mathematical skills essential to engineering at this level. In this text 
the development of mathenatical skills is closely linked to engineering, with each of 
the four sections of algebra, trigonometry, graphs and calculus starting with chapters 
primarily concerned with the development of mathematical skills, ... 
KHPL: 515.1 02462 
 
 
93/ Stability of dynamic systems/ Nguyen Van Dao.- H.: ĐH Quốc Gia Hà Nội, 
1998.- 234 p; 23 cm. 
  

This book presents the importance of the stability theory through examples and 
problems and so gain motivation to learn it. The book consists of three chapters, such 
as general considerations on stability; the stability of equilibrium state; Stability of 
nonlinear oscillations. 
KPPL: 510 
 
 
94/ Interaction between nonlinear oscillating systems/ Nguyen Van Dao, Nguyen 
Van Dinh.- H..: ĐH quốc Gia Hà Nội, 1999 .- 356 p; 23 cm 
  

This monograph presents our ơn research on the Interaction between nonlinear 
oscillating systems, namely, between the forced, parametric and self-excited 
oscillators. The book consists of four chapters, such as general theory of nonlinear 
oscillations; Interaction between external and parametric excitations; Van-der-Pol's 
systems subjected to complicated excitations; The oscillating systems with elements of 
different orders. 
KHPL: 510  
 
 
95/An introduction to error analysis:The study of uncertainties in physical 
measurements/ John R. Taylor.- America.: University Science Books, 1982.- 270 
p; 23 cm. 
  

This book contains two parts: Part 1introduces the basic ideas of error analysis 
such as preliminary description of error analysis, how to report and use uncertainties, 
propagation of uncertainties, statistical analysis of random uncertainties, the normal 
distribution. Part 2 present seven topics such rejection of data, weighted averages, 
least squares fiting, covariance and correlation, ..., some of them being applications 
of the statistical theory already develop, others being further extensions of that theory. 
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KHPL: 510 
 
 
96/ All you wanted to know about mathematics but were afraid to ask: 
Mathenatics for science students: volume 2/ Lousi Lyons.- New York.: 
Cambridge, 1998.- 382 p; 21 cm 
  

This book consists of eight chapters, such as integrals, vector operators, partial 
differential equations, fourier series, normal modes, waves, matrices, eigenvectors 
and eigenvalues. 
KHPL: 510 
 

 
97/ Computer algorithms: Introduction to design and analysis./ Baase Sara.- New 
York.: Addison – Wesley, 1988 .- 415 p; 21 cm. 
  

This boos is intended to teach algorithms for solving real problems that arise 
frenquently in Computer applications, to teach basic principles and techniques of 
computational complexity and to introduce the areas of NP-completeness and parallel 
algorithms. 
KHPL: 519.7 
 
 
98/ Practical business statistic/ Andrew F. Siegel.- Chicago.: Irwin, 1996.- 30 cm 
  

Practical business statistic is organized into five parts, such as introduction and 
descriptive statistics; Probability; Statistical inference; Regression and times series; 
Methods and applications. 
KHPL: 519.5 
 
 
99/ Decision mathematics: A modern introduction: Volume 2/ Robert Davison, 
Lynda Cochrane.- United Kingdom.: Cranfield, 1991.- 208 p; 23 cm. 
  

The decision mathematics syllabus introduced by the Oxford Board has 
extended Decision mathematics into the VIth form curriculum. The book covers all the 
subject areas of this exciting innovation and aims to show that decision mathematics 
is useful, powerful and interesting. Each chapter contains exercises and full worked 
solutions are given at the end of each volume. Including contents of decision making 
in networks; Maximum flow in a network; Critical path analysis; Dynamic 
programming; Difference equations. 
KHPL: 510 
100/ Decision mathematics: A modern introduction: Volume 1/ Robert Davison, 
Lynda Cochrane.- United Kingdom.: Cranfield, 1991.- 136 p; 23 cm 
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This book consists of six parts: The first chapter on algorithms presents the 
concept of an algorithm, Chapter 2 and 3 show how the classical transportation and 
assignment problems can be solved by application of suitable algorithms. Chapter 4 
and 5 cover in detail both the graphical and simples approach to the linear 
programming technique. Chapter 6 introduces game theory. 
KHPL: 510 
 
 
101/ Science for engineering/ J.O.Bird.- Britain.: Newnes, 1996.- 363 p; 23 cm 
  

Science for engineering aims to develop in the reader an understaning of 
fundamental science concepts and to give a basic mechanical, thermal and electrical 
engineering systems background for students engineers. The text specifically covers 
the GNVQ engineering mandatory units Science and mathematics for engineering 
(intermediate) and Science for engineering (advanced) 
KHPL: 500 
 
   
102/ Differential equations: Praphics, models, data/ David Lomen, David 
Lovelock.- New York.: John Wiley & Sons, 1999.- 177 p; 25 cm 
 This book presents basic concepts, autonomous differential equations, first oder 
differential equations - qualitative and quantitative aspects, models and applications 
leading to new techniques, first order linear differential equations and models, 
interplay between first order systems and second order differential equations, linear 
autonomus system,... 
KHPL: 511.33 
 
 

 

570. LIFE SCIENCES 
 
 

 
103/ Life: The Science of Biology/  William K. Purves, David Sadava, Gordon H. 
Orians, H. Craig Heller.- 2007.- 1044 P; 28 cm. 

The book presents biological concepts through the research that revealed them, 
Life covers the full range of topics with an integrated experimental focus that flows 
naturally from the narrative. This approach helps to bring the drama of classic and 
cutting-edge research to the classroom—but always in the context of reinforcing core 
ideas and the innovative scientific thinking behind them. Students will experience 
biology not just as a litany of facts or a highlight reel of experiments, but as a rich, 
coherent discipline. 
KHPL: 570 
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104/ Mechanisms in transcriptional regulation/ Albert J Courney .- America.: 
Blackwell , 2008 .- 231 p; 25 cm. 
  

Mechanisms in Transcriptional Regulation provides a concise discussion of the 
fundamental concepts in transcription and its regulation. Beginning with an overview 
of RNA polymerases and the general transcriptional machinery, this book goes on to 
cover the mechanisms of transcriptional activation, the histone code hypothesis, the 
epigenetic control of transcription, and combinatorial control in signaling and 
development. Mechanisms in Transcriptional Regulation contains many features 
designed to aid understanding. More than 80 figures crystallize and amplify the ideas 
presented in the text. Boxes set off from the main text offer background information on 
important theoretical concepts and experimental methods. Thought-provoking 
problems test students' understanding of key concepts. Extensive reading lists 
included in each chapter provide guidance for further studies.  
KHPL: 572.8845 
 
 
105/ Biochemistry/ Donald Voet, Judith G.Voet.- New York.: John Wiley & Sons, 
2004 .- 1591 P; 28 cm. 
  

Biochemistry 3rd edition DONALD VOET, University of Pennsylvania, USA 
and JUDITH G. VOET, Swarthmore College, USA Biochemistry is a modern classic 
that has been thoroughly revised. Don and Judy Voet explain biochemical concepts 
while offering a unified presentation of life and its variation through evolution. 
Incorporates both classical and current research to illustrate the historical source of 
much of our biochemical knowledge. 
KHPL: 574.192 
 

 
106/ Chemistry of the Environment/ Ronald A. Bailey, Herbert M. Clark, James 
P. Ferris , Sonja Krause, Robert L. Strong .- New York.: Academic Press, 2002 .- 
835 p; 23 cm. 
  

Emphasizing new science essential to the practice of environmental chemistry 
at the beginning of the new millennium, this book describes the atmosphere as a 
distinct sphere of the environment and the practice of industrial ecology as it applies 
to chemical science. It includes extensive coverage of nuclear chemistry, covering 
both natural environmental sources and anthropogenic sources, their impacts on 
health, and their role in energy production, that goes well beyond the newspaper 
coverage to discuss nuclear chemistry and disposal in a balanced and scientifically 
rational way.  
* This is the only environmental chemistry text to adequately discuss nuclear 
chemistry and disposal in a balanced and scientifically rational way. 
* The overall format allows for particular topics to be omitted at the discretion of the 
instructor without loss of continuity.  



 

 
64 

* Contains a discussion of climate history to put current climate concerns in 
perspective, an approach that makes current controversy about climate change more 
understandable.  
KHPL: 577.14 

 
 

107/ Food webs: Integration of patterns & dynamics/ Gary A. Polis, Kirk O. 
Winemiller.- New York.: Chapman & Hall, 1996 .- 472 p; 23 cm. 

 
Food webs features material on the role of nutrients, detritus and microbes in 

Food webs; indirect effects in food webs, the interaction of productivity and 
consumption, linking cause and effect in Food webs, temporal and spatial scales of 
Food webs dynamics, applications of Food webs to pest management, fisheries and 
ecosystem stress. 
KHPL: 574.5 3 
 
 
108/ Biological science 1 & 2/ D.J. Taylor, N.P.O. Green, G.W.Stout, R. Soper .- 
New York.: Cambridge, 1997.- 984 p; 25 cm 
  

This book presents contents of variety of life, chemicals of life, enzymes, 
histology, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, energy utilisation, organisms 
and the environment, quantitative ecology, microbiology and biotechnology, transpot 
in plants, ... 
KHPL: 570 
 
 
109/ Microbiology: A human perspective/ Eugene W. Nester, C.Evans Roberts, 
Nancy N. Pearsall, Denise G. Anderson.- Boston.: Mc Graw Hill – WCB, 1998 .- 
848 p; 25 cm. 
  

This book includes life and death of microorganisms; The microbial world; 
Microorganisms and humans; Applied microbiology. 
` 
 

 

600. TECHNOLOGY ( APPLIED SCIENCES) 
 
 
 

110/ Linear circuit analysis/ Artice M Davis.- Boston.: PWS, 1998 .- 1085 p; 25 
cm.  

This book introduces basic concepts of circuit analysis more deliberately and in 
greater detail than traditional texts, while establishing a solid mathematical 
foundation for the analysis and solution of problems. In Chapters 6-10, it presents a 
method of time domain analysis that unifies the three major divisions of circuit 
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analysis (DC, AC, and transient analysis) based on the use of differential operators. 
In addition, from Chapter 1 onward, Davis presents circuit theories in the context of 
three fundamental quantities - time, voltage, and current - while emphasizing a 
practical, "applications-oriented" study of active circuits. As a result, this book 
provides students with a demonstrable mastery of problem-solving skills and an 
integrated knowledge of circuit analysis topics that effectively supports their later 
studies in signals and systems, electronics, and control.  
KHPL: 621.3192 
 
 
111/ Electronics technology devices and circuits/ William E. Dugger, Howard H. 
Gerrish .- America.: The Goodheart Willcox, 1993 .- 656 p; 28 cm. 
  

This book is intended to instruct students seeking background information on 
electricity and electronics fundamentals, components, circuits, and applications. It 
explores the use of electronic components in fields of communication, automation and 
control, and computer, space technology. It shows how solid state electronics has 
made possible the miniaturization of electronic equipment and improved circuit 
reliability to a remarkable degree. Chapter1 through 11 herein presents a study of 
direct current and alternating currents electricity. Chapter 12 through 21 presents 
thoery and applications that include discreate diodes, transitors and other solid state 
devices. 
KHPL: 621.381 
 
 
112/ Technical communication/ Mary M Lay, Billie J. Wahlstrom, Cynthia L. 
Selfe.- Boston.: Mc Graw Hill – Irwin, 2000.- 742; 22 cm. 
  

This book reflects a growing body knowledge about technology and 
communication. It has four parts. Part one " Understanding technical 
communication" focuses on communication in today's workplace; Part two "Acquiring 
the tools of technical communication" give you the strategies for writing effective 
technical communication; Part three "Creating effectuve documents" presents the 
typical forms and formats used to organize technical documents. The final part " 
Developing and maintainng a professional edge concentrates on some common and 
challenging communication situations. 
KHPL: 601.4 
 
 
113/ Advanced information technology .-Britain.: Heinemann, 1997.- 360 p; 25 cm. 
  

This book gives you all the information you need for the mandatory units of 
your GNVQ course with each major section covering a unit. This text will actively 
engage you in the learning process and thoroughly prepare you all the elements in the 
scheme. There are lots of opportunities for you to apply your new found information 
technology knowledge. It includes information technology systems, using information 
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technology, organisations and information technology, communications and 
networking, systems analysis, software, database development, information 
technology projects and teamwork. 
KHPL: 600 
 
 
114/ Cambridge handbook of psychology, health and medicine/ Andrew Baum, 
Stanton New Man, John Weinman, Robert West, ..- New York.: Cambridge, 
1997 .- 659 p; 25 cm. 
 
 This book is intended as a comprehensive handbook for medical practitioners 
and health professionals, and for psychologists who work with health professionals. It 
is in three parts: Part 1: Psychological foundations; Part 2: Psychology, health and 
illness; Part 3: Medical topics 
KHPL: 616.001 9 
 
 
115/ Exercise physiology: Theory and application to fitness and performance/ 
Scott K.Powers, Edward T.Howley.- Boston.: Mc Graw Hill, 540 p; 25 cm. 
 
 Exercise physiology: Theory and application to fitness and performance is 
intended for students of exercise science, clinical exercise physiology, physical 
education, sport physiology, athletic traning and sport medicine and physical therapy. 
It is to provide the student with an up-to-date understanding of the physiology of 
exercise. The book contains extensive practical applications, including work tests to 
evaluate cardiorespiratory fitness and information on exercise training for 
improvements in health related fitness and sports performance.  
KHPL: 612.044 
 

 
116/ Chemical engineering: Volume 3: Chemical & biochemical reactors & 
process control/ Richardson J. F, Peacok D.G.- Great Britain.: Pergamon, 1997.- 
774 p; 25 cm. 
 
 This book consists of seven chapters such as Reactor design – general 
principles; Flow characteristics of reactors – flow modelling; Gas- solid reactions 
and reactors; Gas-liquid and gas- liguid-solid reactors; Biochemical reaction 
engineering; Sensors for measurement and control; … 
KHPL: 660 
 
 
117/ The elements of graphic design: Space, unity, page architecture and type/ 
Alex W. White.- New York.: Allworth, 2002.- 149 p; 23 cm. 
 This book presents four sections such as: space; unity, page architecture, type 
KHPL: 686.2 2 
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118/ Understanding Business / William G Nickels, James McHugh  Susan 
McHugh .- Boston .: McGraw – Hill, 2008 .- 652 p; 28 cm. 
 

This book presents six parts with brief contents such as Business trends: 
cultivatin a business in diverse, global environments; Business ownership: starting a 
small business; Business management: empowering employees to satisfy customers; 
Management of human resources: motivating employees to produce quality goods and 
services; Marketing; Managing finanial resource.  
KHPL: 650 
 
 
119/ Strangers in paradise: Impact and management of nonindigenous species in 
Florida/ Daniel Simberloff, Don C. Schmitz, Tom C. Brown.- America.: Island 
Press, 1997.- 467 p; 21 cm. 
 
 This book proviedes an in depth examination of the Florida experience and of 
the ongoing efforts to eradicate or manage introduced species. It addresses a large, 
diverse region and the full range of nonindigenous species, the problems they cause, 
and the methods and impediments to dealing with them. It consists of six parts such as 
Part 1: introduction; Part 2: How nonindigenous species get to florida – and what 
they do when they get there; Part 3: Managing nonindigenous species: Strategies and 
tactics; Part 4: Managing nonindigenous species: policy and implementation; Part 5: 
The regulatory framework; Part 6: Conclusion. 
KHPL: 636 
 
 

 
657. ACCOUNTING 

 
 
 
120/ Introduction financial accounting/ Horngren Charles T, Sundem Gary L, 
Elliott John A, .. - U.S.A .: Prentice Hall, 2006 .- 598 p; 27 cm. 
 

Introductory Financial Accounting, 9e provides a unique and perfect blend of 
robust financial statement analysis with early statement of cash flows 
coverage.Material is focused on analysis of financial statements — ratios introduced 
early and often, special “Portfolio” section provides a “road map” to financial 
statement analysis, and special section in end-of-chapter problems focuses on 
analyzing financial statements (using Starbucks financial statements). Features strong 
coverage of statement of cash flows (Ch 5) --an essential financial statement, one of 
growing importance, and should be regarded as a basic statement. For financial 
accountants. 
KHPL: 657.48 
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121/ Introduction to accounting: An intergrate approach/ Penne Ainsworth, Dan 
Deines, R.David Plumlee,...- Boston.: McGraw Hill – Irwin, 2000.- 929 p; 30 cm. 
 

Introduction to accounting: An intergrate approach revolves around three 
major themes such as Accounting is an information system which serves two diverse 
sets of users; Operating events followed by financing and investing events; Businesses 
operate by planning activities, then performing (recording) those activities, and 
finally evaluating/ controlling those activities. 
KHPL: 657 
 
 
122/ Accounting: Text and cases/ Robert N. Anthony, David F. hawkins, Kenneth 
A. Merchant.- Boston.: McGraw hii – Irwin, 1999 .- 949 p; 30 cm. 
 
 This book focuses on the user of accounting information. This focus is 
reinforced in the book’s case studies. It includes two parts: 1. Financial accounting; 
2. Management accounting. 
KHPL: 657 
 
 
123/ Financial accounting: A decision- making approach/ Thomas E. King, 
Valdean C. Lembke, John H. Smith .- New York.: John Wiley & Sons, 2001 .- 
711 p; 30 cm.  
 
 This book is designed to provide students with a general perspective and 
knowledge of accounting that will support real world decision making. Including 
decisions linked to financial information, abundant real world examples, 
understanding the new information age, the role of cash flows in the decision making 
process, an active learing environment,.. 
KHPL: 657 
 
 
124/ Financial accounting / Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short .- 
Boston.: Mc Graw Hill- Irwin, 2001 .- 873 p; 30 cm. 
 
 This book provides fourteen chapters. It is financial statements and business 
decisions; Investing and financing decisions and the balance sheet; Operating 
decisions and the income statement; The adjustment process and financial statement; 
Communicating and interpreting accounting information; ... 
KHPL: 657 
 
125/ Global accounting and copntrol: A managerial emphasis/ Sidney J. Gray, 
Stephen B. Salter, Lee H. Radebaugh.- America.: John Wiley & Sons, 2001 .- 224 
p; 24 cm. 
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 This book emphasizes the international business context of international 
accounting and financial decision making. A succient and balanced coverage is 
provided of issues relevant to users at both the internal and external levels of 
internatioal business activity. 
KHPL: 657 
 
 
126/ Unified financial reporting system for not-for-profit organizations: A 
comprehensive guide to unifying GAAP, IRS form 990, and other financial 
reports using a unified chart of accounts/ Russy D. Sumariwalla, Wilson C. 
Levis.- San Francisco.: Jossey Bass, 2000.- 355 p; 30 cm. 
 
 This book is designed with three fold purpose: to improve the quality of 
financial reporting by not - for- profit organizations, to reduce the costs and other 
burdens of financial reporting and to enhance the accountability of public trust in 
America's not-for-profit sector. 
KHPL: 657 
 
 
127/ Intermediate accounting/ J David Spiceland, James F. Sepe, Lawrence A. 
Tomassini .- Boston.: Mc Graw Hill – Irwin, 2001 .- 1092 p; 30 cm 
 It is about the role of accounting as an information system: Economics 
resources; Financial instruments; And some additional topics sach as earnings per 
share, accounting changes and error corrections. 
KHPL: 657.48 
 
 
128/ The money flood: How pension funds revolutionized investing/ Michael J, 
clowes.- New York.: John Wiley & Sons, 2001 .- 308 p; 23 cm. 
 
 The money flood issues a crucial wake- up call to the investment industry and to 
the overwhelming number of those futures are dependent on its performance. 
KHPL: 657.48 
 
 
129/ Accounting: An internationa perspective/ Gerhard G. Mueller, Helen 
Gernon, Gary K. Meek.- Boston.: Irwin, 215 p; 23 cm. 
 
 Accounting: An internationa perspective is designed for the introductory 
accounting course. It supplements existing introductory accounting textbooks and 
provides a general, nontechnical overview of the subject matter of international 
accounting. The book contains 12 chapters and every chapter starts with the 
enumeration of five specific learning objectives.... 
KHPL: 657.96 
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130/ EDP auditing: Conceptual foundations and practice/ Ron Weber.- New 
York.: Mc Graw Hill, 969 p; 21 cm.  

This book presumes the reader has at least a basic knowledge of auditing, 
computer data processing, and a programming language. It provides sufficient 
material for a solid semester’s work at the upper undergraduate level.  Including six 
parts: Introduction to EDP auditing; The management control framework; The 
application control framework; Evidence collection; Evidence evaluation; 
Management the EDP audit function.Besides the exercises and case, each chapter 
also contains a set of review questions and multiple choice questions. 
KHPL: 657.453 
 
 
131/ Costing accounting: Traditionans and innovations./ Jesse T. Barfield, Cecily 
A. Raiborn, Michael R. Kinney.- America.: Souht-Western, 1997.- 510 p; 30 cm. 
  

This book presents the essential issues of cost and management accounting by 
including coverage of traditional product costing methods as well as innovative topics 
such as accounting and organization strategy, activity-based costing and 
management, quality cost, cost management systems, accounting effects of a just in 
time philosophy, use of nonfinancial and long term performance measures, and 
performance rewards. 
KHPL: 657.42 
 
 
132/ Financial & managerial accounting/ Carl S. Warren, James M. Reeve, 
Philip E. Fess.- America.: International Thomson, 1998 .- 590 p; 30 cm. 
 
 This book presents 24 chapters such as introduction to accounting and 
business, analyzing transactions, the matching concept and the adjusting process, 
completing the accounting cycle, accounting for merchandising businesses, 
accounting systems - internal controls - cash, receivable, inventories,.. 
KHPL: 657 
 
 
133/ International accountingFrederich D. S.Choi, Carol Ann Frost, Gary 
K.Meek.- New Jersey.: Prentice Hall, 2002.- 522 p; 23 cm 
 
 This book includes: a timely approach to capital market, managerial, taxation, 
and institutional material; A review of the newly restructured International 
accounting standards board; A new revised examination of accounting, reporting and 
disclosure practices –now with many new examples from both developed and 
emerging market countries; An expanded list of relevant international Web site 
addresses and data source; many new discussion questions, exercises and case that 
cover a variety of situations and setting. 
KHPL: 657 
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134/ Hotel management and operations/ Rutherford Denney G .- N.Y.: John 
wiley & Sons, 2001.- 536 p; 23 cm. 
 This book includes contents such as oranization; general managers: a view at 
the top; Operations: rooms; Operations: housekeeping, engineering, and security; 
Food and beverage division; marketing and associated acyivities; Financial control 
and information management; Human resources policy management... 
KHPL: 657.94 
 
  
 

658. GENERAL MANAGEMENT 
 
 
 

 
135/ Money and credit: Their influence on job, prices and growth.- America.: 
Prentice Hall, 1963.- 283 p; 19 cm. 
 
 This book presents concepts of money and credit; National economic goals; 
Monetary policy; The public debt; Fiscal policy; Private financial institutions; 
Federal credit programs; International monetary relations; The choice and 
combination of policy instruments; Organization and coodination for national 
economic goals;.. 
KHPL: 332.4 
 
 
136/ Alternate exercises and problems for use with intermediate accounting/J 
David Spiceland, james F. Sepe, Lawrence A.Tomassini.-Boston.: McGraw Hill 
& Irwin, 2000.- 2 parts; 25 cm. 
 
 Contents: Part I: Alternate exercises and problems ( section 1: The role of 
accounting as an information system; 2. Economics resources; 3. Financial 
instruments; 4. Additional topics); Part II: Alternate exercises and problems 
solutions. 
KHPL: 332.46 
 
 
137/ International Corporate Finance / Jeff Madura.-  United States.: South 
Western College Publishing, 2006.- 707 p; 24 cm. 
 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, 6e combines a strong 
foundation in international finance theory with current, practical applications. It 
provides thorough, up-to-date treatment of cutting-edge international finance issues 
along with traditional treatment of international financial management. This book is 
known for its readability and clear explanation as well as its extensive use of hands-
on, real world applications and student-oriented pedagogy.  
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KHPL: 332 
 
 
138/ Pricing financial instruments the finite difference method/ Domingo Tavella, 
Curt Randall.- New York.: John Wiley & Sons, 2000 .- 237 p; 23 cm.  
 

(This book presents a framework for applying the methods of finite differences 
to the pricing of financial derivatives.) This book explores areas that include: Pricing 
equations and the relationship between European and American derivatives, detailed 
analysis of different stability analysis approaches, continuous and discreate sampling 
modes for path dependent options, one dimensional and multi dimensional coordinate 
transformations, and numerical examples of barrier options, Asian options, forward 
swaps and more.  
KHPL: 332.645 
 
 
139/ Seeing tomorrow: Rewritting the rules of risk/ Ron S. Dembo, Andrew 
Freeman.- New York.: John Wiley & Sons, 1998.- 259 p; 24 cm. 
 
 This book presents a dynamic new framework for forward looking risk 
management and define, explore the roles and significance of such fundamentals as 
time horizons, risk measures, benchmarks, and scenarios... 
 KHPL: 332.6 
 
 
140/ Financing for development with special reference to Asean/ Faridah 
Shahadan, Nor AiniHaji Idris.- New York.: Oxford Uninversity Press, 1988.- 383 
p; 24 cm. 
 This book focuses on the impact of the current international economic crisis 
and world recession on financing for developing countries. The contributors--
distinguished economists, bankers, and policymakers from both the West and the 
Third World--analyze the various aspects of financing for development, particularly in 
ASEAN, and provide new insights into the roles of international finance, development 
banks, and multinational companies.  
KHPL: 332.59 
 

 
141/ Principles of corporate finance/ Richard A.Brealey, Stewart C. Myers.- New 
York.: Mc Graw Hill, 1996.- 998 p; 21 cm 
 
 This book describes the theory and practice of corporate finance. We hardly 
need to explain why financial managers should master the practical aspect of their 
job, but a word on the  role of theory may be helpful. Each chapter of the book closes 
with a summary, an annotated list of suggestions for further reading, a quich and easy 
quiz and some more challenging questions and problems. Answers to the quiz question 
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may be found at the end of the book, along with present value and option tables and a 
glossary. 
KHPL: 338.6041 
 
 
142/ Fundamentals of multinational finance/ Michael H Moffett, Arthur I 
Stonehill, David K Eiteman .- Boston.: Prentice Hall, 2008 .- 645 p; 25 cm. 
 
 Fundamentals of multinational finance presents to describe the road to 
globalization, introduce the global financial environment, explain foreign exchange 
theory, analyze foreign exchange rate exposure, analyze international investment 
decisions, examine managing multinational operations.  
KHPL: 332 
 
 
143/ Managerial accounting/ Linda Smith Bamber, Karen Wilken Braun, Walter 
T. Harrison .- Boston.: Prentice Hall, 2008 .- 788 p; 27 cm. 
 

This book presents brief contents such as introductions to Managerial 
accounting, building blocks of Managerial accounting, job costing, process costing, 
activity based costing anf other cos management tools, cost behavior, cost volume 
profit analysis, short term business decisions, capital investment decision and the time 
value of money, the master budget and responsibility accounting, ... 
KHPL: 658.1511 
 
 
144/ Emerging financial markets/ David O. beim, Charles W. Calomiris .- 
Boston.: McGraw Hill – Irwin, 2001 .- 363 P; 23 cm. 
 

This is a book about the institutional foundations of all financial markets. It 
emphasizes three fundamental elements that any financial market needs to function 
well: sound law and regulations, reliable systems of information and control, and 
thoughtful management of the national government's fiscal balance and the value of 
its currency. 
KHPL: 332 
 
 
145/ Financial statement analysis: An integrated approach/ Peter M. Bergevin.- 
New Jersey.: Prentice Hall, 2002.- 579 p; 25 cm.  
 

Highlights the relationship between the business environment and corporate 
financial statements. Emphasizes the role of the research and the Internet in the 
analysis, and enables readers to synthesize facts, principles, and methods of analysis. 
This book contains a number of distinctive features that enble you to master this 
important business discipline. It emphasizes the art as well as the science of financial 
statement analysis. The book systematizes facts, principles, and methods, along with 
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developing your perception, creativity and resourcefulness. The text's unique 
approach to financial statement analysis strengthens comprehension of the subject 
matter, enlivens tha material, and separates it from the competition. 
KHPL: 332 
 
 
146/ Business: An integrative approach/ Fred L. Fry, Charles R. Stoner, Richard 
E. Hattwick.- Boston.: Mc Graw Hill – Irwin, 2001 .- 567 p; 25 cm.  
 

This book represents a fresh approach to teaching the introduction to business 
course. It is truly integrative business text on the market. It includes four major parts 
such as the integrative nature of business, the impact of external forces, providing 
excellence in products and services, evaluating results and making change. 
KHPL: 658 
 
 
147/ Organizational behavior/ Steven L. McShane, Mary Ann Von Glinow.- 
Boston.: Mc Graw Hill – Irwin, 2000 .- 709 p; 30 cm. 
 

This book is written for everyone in organization, not just managers. It helps 
everyone to make sense of organization behavior, and gives them the tools to work 
more effectively within organizations, no matter where they are located globally. 
KHPL: 658 
 
 
148/ Essentials of management information system/ Kenneth C. Laudon .- New 
Jersey.: Prentice Hall, 1999.- 229 p; 30 cm. 
 
 This book contains many features that encourage students to learn actively and 
to engage in management problem solving. Including six major parts such as 
organization - management and the network revolution; Technical foundational of 
information systems;Communications - networks and the internet; building 
information systems: contemporary approaches; Management and organizational 
support systems; Managing information systems. 
KHPL: 658.403 8 
 

 
149/ Principles of corporate finance/ Richard A. Brealey, Stewart C. Myers.- 
Boston.: McGraw Hill – Irwin, 2003.- 1071 p; 25 cm.  
 

This book describes the theory and practice of Corporations -- finance. It 
presents eleven major parts such as Value, risk, practical problems in capital 
budgeting, financing decision and market efficiency, dividend policy and capital 
structure, options, debt financing, risk management, financial planning and short-
term management,.. 
KHPL: 658.15 
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150/ The management of organizations: Strategies, tactics, analyses/ Michael L. 
tushman, Charles O' Reilly, David A. Nadler.- New York.: Harper & Row, 603 p; 
23 cm. 

This book presents six major sections such as managers, strategies, and 
organizations; Formal organization arrangements: Structure and systems; Informal 
organization and social processes; Understanding and managing individual behavior; 
Organization adaptation and change; Executive leadership: does it matter?. Each 
section consists of a series of reading that provide concepts, mdels, and tools that 
facilitate understanding of the section's topic. 
KHPL: 658.4 
 

 
151/ Financial management: Principles and appications/ Arthur J. Keown, John 
D.Martin, J.William Petty, David F.Scott .- New Jersey.: Prenice Hall, 1996.- 761 
p; 25 cm. 
 
 This book includes six major parts such The scope and environment of 
Financial management; Valuation of Financial assets; Investment in long-term assets; 
Capital structure and dividend policy; Working capital management and special 
topics in finance; special topics in finance. 
KHPL: 658.15 
 
 
152/ Cost management: Strategies for business decisions/ Ronald W.Hilton, 
Michael W.Maher, Frank H.Selto.- Boston.: Mc Grwa Hill – Irwin, 2000 .- 962 p; 
25 cm. 
 
 The contents consist of five parts: Setting the stage: The impotance of analyzing 
and managing costs; Cost measurement systems; Process management and decision 
making: identifying opportunities for improvement; Financial and operational 
budgeting and performance analysis; Evaluating and managing performance. 
KHPL: 658.15 
 
 
153/ Business research methods/ William G. Zikmund.- Australia.: South 
Western, 2000.- 660 p; 25 cm. 
 This book is organized into eight parts. Each of the first six parts presents the 
basic concepts for one of the stages in the research process and discusses how these 
concepts related to decisions about conducting specific projects. The last two parts 
provided students with real world material for application.  
KHPL: 658 
 
 
154/ Marketing/ David Evans.- New York.: Oxford Unversity, 1992.- 254 p; 25 
cm 



 

 
76 

 
This book attempts to marry together both the theory and practice of Marketing. 

It introduces topics based closely on the indicative content of the principle objectives 
of module. It then provides a series of activities based on those topics which aim to 
enlarge the students' knowledge and develop a wide range of the skills identified as 
important by BTEC. 
KHPL: 658.8 
 
 
155/ Management of a sales force/ Stanton William J, Spiro Rosann.- Boston.: 
Mc Graw Hill, 1998.- 628 p; 24 cm. 
 
 This text is divided into five main parts such as: introduction to sales force 
management: organizing, staffing and training as a sales force; directing sales force 
operations; sales planning; and evaluating sales performance. 
KHPL: 658.81 
 
 
156/ East Asia and globalization/ SamuEl S. Kim.- England.: Rowman & 
Littlefield, 2000.- 307 p; 30 cm. 
 
 East Asia and globalization: challenges and responses; Globalization and the 
Asian financial crisis; Japan and globalization: from oportunity to restraint; South 
Korea and golbaization: The rise to globalism?; China and globalization; ... 
KHPL: 337.5 
 
 
157/ Dependency and development: An introduction to the third world/ Ted C. 
Lewellen.- London.: Bergin & Garvey, 1995.- 272 p; 30 cm 
 
 This book presents contents such as: does the third world exist?; The creation 
of the third world: A brief history; Modernization and dependecy: Theories of 
underdevelopment; Import substitution, basic needs, and the physical quality of life 
index: the domestic economy;... 
KHPL: 337.091724 
 
 
158/ Financial institutions and markets:A global perspective/ Hazel J. Johnson.- 
New York.: Mc Graw Hill, 1993.- 286 p; 30 cm 
 
 This book includes six parts: Money and capital markets; bank regulation; 
Bank management; Nonbank depository institutions; Contractual nonbank financial 
institutions. 
KHPL: 332.15 
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159/ Capital budgeting and long-term financing decision/ Neil Setz, Mitch 
Ellison.- N.Y.: Harcourt Brace,1999.-  476 p; 30 cm. 
 
 This book presents main contents such as: Strategy and value; Capital 
investment choice; Estimating cash flows; Rish and investment choice; Financing 
decisions and required return; Special topics. 
KHPL: 332 
 
 
160/ Proven strategies in competitive intelligence/ Richard C. Christian.- U.S.A.: 
Northwestern, 199…- 574; 30 cm. 
 

This book presents contents as introduction; Organizational chart of publisc 
relations; Current issues and topics in public relations and communications; 
Advanced public relations practice in key industries; Special tactics for public 
relations and corporate communications 
KHPL: 336.6048 
 
 
 
 700. THE ARTS: FINE AND DECORATIVE ARTS 
 
 
 
161/ Arts & Ideas/ William Fleming.- New York.: Harcourt Brace College, 1995 
.- 720 p; 27 cm. 
 
 ARTS and IDEAS includes five major parts such as onward into the past, 
classical period, medieval period, baroque period and revolutionary period. It 
challenges students to see the links between common purposes, themes, and ideas in 
painting, sculpture, architecture, literature, music, and philosophy. 
KHPL: 700.9 
 
 
162/ Building contracts: A practical guide/ Dennis F Turner .- Britain.: 
Longman, 1991 .- 597 p; 23 cm. 
 

This book provides five major parts such as General principles; The main 
contractor and the JCT standard form, private with quantities; Nominated and other 
person and the JCT standard form, private with quantities; Other JCT forms, related 
contracts and sub-contracts; Contracts for government and civil engineering works. 
KHPL: 690 
 
 
163/ Building your dream house/ Spence William P.- New York.: Sterling 
Publishing, 2003.- 461 p; 23 cm. 
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 This book presents two main parts: Section 1: Some architectural styles; 
Section 2: Planning the home. 
KHPL: 690.837 
164/ Hotel design: Planning and development/ Walter A. Rutes, Richard H. 
Penner, Lawrence Adams .- Malta.: Joan Greenfield, 2001 .- 422 p; 30 cm. 
 
 A new edition of the "bible" for design, planning, and development in the 
hospitality industry. As its predecessor has done for the last fifteen years, this book 
will serve as the "go-to" guide for architects, planners, and developers involved in 
hotel projects. It offers an overview of the industry; in-depth analysis of emerging 
trends; the latest how-to; and essential design, planning, and development criteria. 
250 illustrations. The previous edition was published under the title Hotel Planning 
and Design.  
KHPL: 728.5 
 
 
165/ Cottage Living: Designing Comfortable Country Retreats/ Ellen M.Plante .- 
America.: Friedman/ Fairfax, 2000 .- 159 p; 27 cm. 
 
 This book includes five chapters. With chapters thats focus on cootages located 
in the woods and mountains by the sea, along the lake-front, and in the open 
countruside, Cottage living: Designing comfortable country retreats explores the 
close relationship between indoors and outdoors in cootage life and shows you how to 
design your country home to reflect and make the most of the natural surroundings.  
Covering every everything from furnishings and accessories to floors and widow 
treatments, this enlightening volume presents a wealth of decorating ideas and offers 
practical tips for creating an inviting and soothing retreat.  

“From the captivating appeal of a seaside dwelling to the backwoods charm 
of a woodsy getaway, the volume showcases a spellbinding array of cozy 
cottages.”—Veranda. “The casual nature of the cottage gives occupants a sense of 
relations, which is perfectly communicated through the pictures....there’s something 
for everyone.”—Better Homes & Gardens. 
KHPL: 747.8837 
 
166/ The design of everyday things/ Donald A. Norman.- America.: Basic Books, 
1990 .- 257 p; 19 cm. 
 
 This book presents seven major parts such as the psychopathology of everyday 
things, the psychopathology of everyday actions, knowledge in the head and in the 
world, knowing what to do, to err is human, the design challenge, user centered 
design. 
KHPL: 729 
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167/ Sir banister fletcher's a history of architecture/ Dan Cruickshank.- London.: 
Architectural Press, 1996.- 1794 p; 25 cm. 
 
 This book consists of seven parts such as the architecture of Egypt, the Ancient 
Near East, Asia, Greece and the Hellenistic Kingdoms; The architecture of Europe 
and the mediterran to the Renaissance; The architecture of Islam; The architecture of 
the pre-colonial culture outside Europe; ... 
KHPL: 720 
 
 

800. LITERATURE AND RHETORIC 
 

 
 
168/ An interethnic companion to Asian American literature/ King - Kok 
Cheung.- America.: Cambridge, 1997.- 412 p; 22 cm. 
 
 This book consists of two parts: Part one provides a literary history of each 
constituent national group and underlines salient historical events that have affected 
its writing. Part two, addressing common racial issues such as nationalism, 
representation, and crises of identity, explores the forces that bind, divide, and foster 
exchange among writers and critics of diverse origins. 
KHPL: 810.9 895 
 
 
169/ The Wings of the Dove/J. Donald Crowley, Richard A. Hocks.- New York.: 
Norton & Company, 1978.- 583 p; 19 cm 
 
 This book presents contents of  The text of the Wings of the Dove, The Author 
and the novel, Criticism. 
KHPL: 813.4 
 
 
170/ The annotated Huckleberry Finn: Adventures of Huckleberry Finn/ Mark 
Twain.- New York.: Norton & Company, 2001.- 471 p; 25 cm. 
 This book includes: countless annotations drawing on vast amounts of primary 
sources and much previously unkinown material; A lengthy introduction about 
Twain's life, his writing, and the publication of Huckleberry Finn; All of ..... 
KHPL: 813.4 
 
 
 

910. GEOGRAPHY AND TRAVEL 
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171/ Tourism: Principles and practice/ Chris Cooper, John Fletcher, David 
Gilbert,..- London.: Prentice Hall, 1998.- 530 p; 23 cm. 
 This book presents five parts such as Tourism demand; The tourism destination; 
The tourism industry; Marketing for tourism; The future of tourism; Major case 
studies. 
KHPL: 910 
 


